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TIẾNG SÁO 


Nếu muốn có một cao độ đạt tới độ u hoài thì cây sáo quả là một 
phương tiện giúp ta dỗ dàng đạt tới nỗi u hoài đó, nhất là cây sáo Việt Nam. 
Tòi nói sáo Việt Nam vì rằng sáo phương Tây được chế tạo phức tạp, có rất 
nhiỏu bộ phận nhưng thổi lên ta không nghe thấy âm thanh u buồn, lả lướt 
nhu'tiếng sáo Việt Nam. Phải chăng cây sáo Việt Nam, với cấu trúc giản dị 
thô sơ, dã phản ánh cái tâm hồn trầm lắng nhiều hoài cám của một dân tộc 
mà hch sử là một chuôi đàu tranh gian khó, láu dài với thiên nhiên, giặc 
ngoại xâm, dau buồn không ít, vinh quangcũng nhiều. 

Tiếng sáo vẳng lên là ta đã thấy nhớ nhà, nhớ người thân yêu, 
nhớ bờ tre đâu ngõ, nhớ bụi chuôi sau vườn, nhớ những kỷ niệm mến thương, 
nhớ hôi dâm âm tươi vui củng như ngày khổ đau, nước mắt. Tiếng sáo gợi dậy 
thời thơ ấu, liếng sáo vẽ nên những đêm trăng, tiếng sáo gọi hồn những moi 
tinh dang dở, tiếng sáo làm ta gắn bó với quê hương. Dầu không được sử 
dụng bới dôi tay của người nhạc sĩ lành nghề, tiếng sáo của những buổi trưa 
hè vẳng lên từ khoảng đồng không lộng gió, nghe sao vẫn véo von gợi buồn 
man mác mơ hồ. Tiếng sáo khởi lên từ dâu không ai biết. Người nào thổi ta 
cũng không hay. Có thể là một chàng nông dân, dưới bóng mát gốc cây hay 
một chú mục dông trên mình trâu đang thả diệu véo von theo từng mây lơ 
lửng. Cái hồn sầu Đông Á hắt hiu nhưng dễ dàng cất lên từ những chiếc sáo 
tre, sáo trúc của Việt Nam, Àn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản hay của những thổ 
dân hải đảo ven biển Thái Bình Dương mà sáo Tây phương không thể thực 
hiện dược. 


Người ngư phủ chèo thuyền trên sông, ven bờ lau sậy mọc đầy, 
với tay bứt một ống sậy, khoét sáu lỗ là có ngay một ống sáo để hòa điệu với 
tiếng nước chảy, chim kêu. Người tiều phu vào rừng, cát một ống trúc, khoét 
sáu lô là đà thổi lên được âm thanh giống như hồi âm của suối reo, lá hát và 
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ngàn muôn tiếng vọng của rừng thiêng. Người thổi sáo dà đỉ vào lòng tạo vật, 
diễn tả thiên nhiên cũng như nói lên lòng mình qua nhạc cụ thô sơ ; lòng 
mình thì sâu kín, rối rám tơ vò nhưng cây sáo chỉ có sáu lổ mà tài tỉnh làm 
sao, nghe như khóc như than, khi thì như phượng hoàng xoè cánh đùa rờn 
trong đêm tràng, như mưa khuya thánh thót, như chim hót, như gió lùa, như 
tiếng thủ thì ân tình, mật rót vào tai, như nỗi lòng ai dàn trải trong không gian, 
gỏi về muôn hướng. Thật vậy, không có âm thanh của nhạc cụ nào lại vang 
xa, càng xa càng trong vắt, càng mơ hồ như tiếng sáo. Người chơi đàn, rung 
nắn phím tơ bằng gân tay. Ngườỉ thổi sáo ngoài mười ngón tay ra, còn dùng 
hơi thở của mình để tạo nên âm thanh. Tiếng sáo gắn với tiếng người, nó đích 
thực là tiếng lòng. Hơi thở thổi vào lòng trúc, đôi tay uốn nắn lìơỉ thở ấy để 
phắt ra âm thanh của sự sống. 

Tiếng sáo còn tồn tại với văn chương, sách sử đó là tiếng sáo của 
Trương Lương trên núi Côi Kệ đả làm xiêu lòng tám nghìn quân Hạng Võ, là 
tiếng sáo rợ Khương hoang dà hắt hiu, là tiếng sắo trúc của Cao Tiệm Ly náo 
nùng bên bờ Dịch Thủy, là khúc Lạc Mai Hoa trong thơ Lý Bạch, tiếng sáo nổi 
lên đủ cho hoa mai buồn bà mà rụng xuống đầy sân... 

Trở lại với quê hương Việt Nam, tiếng sáo là âm thanh thân thiết, 
gẩn gui nhất với tâm hồn người Việt. Không ai nghe tiếng sáo mà không bồi 
hồi. Chơi sáo không mất nhiều tiền, cùng không cồng kềnh bất tiện. Bất cứ ở 
đâu, bên đồng, trong rừng, trên bãi biển, trong khách thính, chỉ cần nâng sáo 
lên là đủ hấp dần người nghe. 

Thổi sáo dề nhưng thổi cho hay là một nghệ thuật. Có người có 
tài trời chơ nhưng thiên tài nhiều lúcchĩlà kết quá của lòng kiên nhẫn, luyện 
tập mà nên. Bạn cứ thổi đi, chịu khó luyện tập, đặt hết lòng say mê vào đó, 
bạn sê thành công, điều đó không có gì lạ cả. 




ĐẠI CƯƠNG 
VỀ MỘT ỐNG SÁO 


Sáo là một nhạc cụ dân tộc, thuộc dàn nhạc Bát âm. Bát âm là 
tám thứ tiêng phát ra từ tám chât khác nhau như : Tiếng da (cách), tiếng gỗ 
(mộc), tiếng trúc (trúc), tiếng tơ (ti), tiếng đá (thạch), tiếng đồng (kim), tiếng 
bầu (bào), tiếng đất nung (thổ). 

Sáo thuộc loại tiếng trúc (làm bằng ống trúc, ống nứa) thuộc bộ 
hơi tức là dùng hơi thổi ra tiếng. 

Cùng gia đình với sáo có : tiêu, thiều, địch, quyển, ống tiêu, 
thiêu, thuộc loại thổi dọc. Địch, sáo, quyển thổi ngang, ống thiều to hơn ống 
tiêu, giọng trầm. Ông địch to hơn ống sáo, giọng trầm hơn sáo. Riêng ống 
quyển là ống nhỏ nhất trong các loại kể trên (gọi là sáo SOL cao) tiếng phát ra 
vi vút, sắc sảo, nhưtiếngchim hót. 

Sách Tàu gọi chung các ống này là tiêu, tương truyền do bà Nữ 
Oa sáng chế ra. Đời Phục Hy dùng tre làm ống tiêu, dài một thước bốn tấc, có 
23 lô, gọi là nhã tiêu. Sau người ta thu ngắn lại còn một thước hai tấc, kêu là 
tuy tiêu. Tới đời Huỳnh Đếthì còn lại 7 lỗ, gọi làốngđịch. 

Ông sáo nói tới trong sách này là sáo ngang, có 7 lỗ. Một lỗ lớn 
để thổi, 6 lỗ kia phát ra âm thanh. Những lỗ phụ khác là dùng để có những 
âm thăng, giảm, lỗ định âm và lỗ khoét để cột dây treo sáo. Khởi thủy, các 
loại sáo đều làm bằng trúc, hóp hay nứa. Sau này người ta dùng ống dồng, 
ống nhôm hay gỗ để làm sáo. Sáo có hai loại, hoặc tiện từ một thỏi go, hoặc 
bào hai mảnh gỗ ghép lại bằng keo dán. 

Hiện trên thị trường trong nước có bán các loại sáo sau đây: 
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1. Loại sáo do người Tàu 
trong ClìỢ Lớn sáng chế. Loại này làm bằng 
ống hóp, giữa lổ thổi và 6 lồ phát âm, có 
khoét thêm một lồ dùng giấy mỏng dán 
lên, khi thổi phát ra tiếng rè rè, gọi là "trơ 
âm". Loại sáo này thường là sáo SI hay SI 
giáng. 


2. Loại sáo sản xuất tại Huê, 
gọi là sáo Huế. Sáo này làm bằng cây hóp 
mọc tại núi Bạch Mà, đặc biệt là đốt rất 
dài, dế đến một thước, hề khô thì dổi thành 
màu trắng ngà rất dẹp. 

3. ở Sài Gòn cùng có người 
sản xuât sáo bằng nứa ở Long Khánh hay 
trúc ở Củ Chi, Hóc Môn, mình sáo đánh 
véc ni vàng, đỏ hoặc đốt hình hoa lá. 

4. Loại hiếm là sáo trúc Đà 
Lạt. Loại trúc này có nhiều đốt gần nhau, 
phải xuyên thủng các đốt này rồi mới khoét 
lồ. Có loại trúc trắng và trúc den. Đen tự 
nhiên chứ không phải do đánh véc ni. 
Dùng câng lâu càng lên nước đen bóng. 

5. Còn loại sáo tiện bằng gồ 
giả trúc Đà Lạt, thường là gỏ gò, hay cầm 
lai, giá bán đắt hơn các loại sáothường. 

6. Loại cuối cùng là loại sáo 
làm bằng nhựa. Loạo sáo này dễ vờ tiếng 
kêu không hay. 
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Sáo có sáo ngang, sáo dọc. Có sáo 6 lồ, 7 lồ, 8 lồ, 10 lồ hay 1 2 lỗ. 
Sáo chúng ta học trong sách này là sáo ngang, cầm ngang mà thổi. Sáo này 
có 7 lồ : Một lổ lớn dùng dể thổi và 6 lồ phát âm khoét trên thân sáo bằng một 
hàng thẳng, lổ phát âm này thường khoét theo hình hạt dậu, phía dưới thân 
sao, cách lổ thứ sáu một quàng, có hai lô gọi là lồ định âm. Nhờ hai lồ này, 
tiêng sáo phất ra mói dung theo cung bậc. 

- Sáo truyền thống thường khoét các lồ phát âm khoảng cách 
đều nhau, dùng dể thổi dân ca hay cổ nhạc. Sáo cải cách khoét hai lồ Mi - Fa 
gần nhau theo nhạc Tây phương để chơi những bài nhạc mới vì Mi - Fa chỉ 
cách nhau nửa cung, do thế hai lồ này gần sát nhau hơn các lồ khác. 

- Sáo là một nhạc cụ thuộc bộ hơi (instrument à vent), theo 
nguyên tắc một ống hơi hề thổi vào thì phát ra tiếng, dùng tay bịt mở các lồ, 
chận lại hoặc mở ra, âm thanh sè theo dó mà hoặc cao hoặc thấp. 

Sáo có cây lớn, cây nhỏ, các lỗ khoét cùng dài ngắn khác nhau. 
Do thế có nhiều tên gọi khác nhau, có sáo Do, sáo Sol, sáo La, sáo Si, v.v... 
Khi ta gọi sáo Do, tức là với chiếc sáo này ta bịt kín các lồ thì thổi ra âm Do là 
âm trầm nhất. Âm Do này đúng với âm Do do âm thoa hay là thanh mẩu phát 
ra. Sáo Sol tliâp, bịt kín các lố thổi ra dược âm Sol trầm dưới khuôn nhạc nên 
gọi là sáo Sol. Các sáo khác cùng vậy, tu ỳ theo âm trầm nhất để gọi tên sáo 
La, sáo Sol, sáo Si, v.v... 








Cảỵ sáo Do 
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ÂM SẮC 


Sáo Do hay sáo Sol cao có âm 
thanh trong trẻo, tươi sáng, reo vui có khả năng 
mô phỏng tiếng chim kêu ríu rít. Sáo La hay 
sáo Sol thấp âm thanh êm dịu, mềm như lụa, 
thích hợp đểdiền tả những khúc nhạc buồn. 


TẦM ÂM 


Sáo Do có tầm âm bằng hai 
quảng tám, thêm các nốt Fa 3, Mi 3 và Ré 3. 



Sáo Sol thấp có tầm âm bằng hai quàng tám. 



TT 
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LỔ thổi s 6 lổ Cào độ 2 lỗ định âm 
















CÁCH SỬ DỤNG SÁO 


Dừng 3 ngón : Ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn của bàn tay 
trái và cùng ba ngón này của bàn tay phải để bịt và mở 6 lố sáo (xem hình). 



Ba ngón tay trái 


Ba ngón tay phải 
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Kề môi vào lồ thổi, thổi hơi vào sẽ phát ra tiếng. Hơi thổi vào 
phải đều, đừng gắng sức thổi quá mạnh tiếng sáo sè lạc đi. Có người lần đầu 
tiên cầm sáo thổi đả kêu ngay. Có người thổi mài mà vần không ra tiếng. 
Muốn thổi ngay cần chú ý 2 điểm sau đây : 

1. Đặt môi đúng vào lồ thổi hay đặt lỗ thổi đúng vào giừa tim 
môi (xem hình) canh sao cho hơi thổi ra sè đi vào lồ sáo chứ không bay ra 
ngoài. Muốn kiểm tra điều này, bạn chưa vội bấm tay vào các lồ sáo mà nhẹ 
cầm cây sáo lên bằng bàn tay phải, đồng thời đưa bàn tay trái choàng qua 
thân sáo, mở tay ra trước miệng mình. Bây giờ bạn thổi đi. Nếu thấy bàn tay 
trái của mình mát tức là hơi đà bay ra ngoài. Phải điều chỉnh lại, nghiêng 
thân sáo vào bờ môi hoặc nghiêng ra ngoài, thế nào cho hơi thổi lọt hết vào lỗ 
sáo thì sáo sè kêu. 



Đặt môi đúng vào lổ thổi Đặt sai 

2. Điều thứ 2 này rất quan trọng, đó là phải bịt thật kín các lổ 
sáo (nhân mạnh : Bịt kín, thật kín). Nếu không bịt kín, hơi sè xì ra từ chồ hở 
nơi đầu ngón tay trên lỗ sáo, dầu cho có kêu, các âm thanh đó cùng không 
chính xác. Tại sao phải nhắc bạn bịt kín ? Là vì, mới tập, chưa quen, tay bạn 
còn lóng ngóng, chỉ hở một chút xíu, hơi bị xì ra, tiếng sáo sè không tròn như 
ý ta muôn. 


Sử dụng 6 ngón bấm trên lồ sáo cùng dừng nên dặt quá cao, khi 
bịt, khi mở sè lâu lắc. Chỉ cần đật ngón tay sát với lồ sáo, trong vị trí thấp thì 
dề bịt kín hơn. Nếu bạn thổi mà ch? nghe tiếng gió, tiếng hơi phì phò thì phải 
tự nhủ rằng: Mình bịt chưa kín lồ phải điều chinh lại ngay. 
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BẢI TẬP 1 


Chúng ta quy ước đánh 
số 6 ngón tay bấm lồ như 
sau : 3 ngón trái đánh 

số 1 - 2 - 3. 3 ngón 

phải đánh số: 4 - 5 - 
6. (xem hình) 




Cây sáo Do 


TRÁI MẶT 

1 2 3 4 5 6 

iSatMMMámÉỊãã^iiiaSaiSMìimii^^T 



ở đây, chúng ta sử dụng cây sáo Đô 


- Bịt kín hêt các lồ, chúng ta có nốt Đồ, nếu thổi mạnh sè có nốt Đô. 

- Thả ngón số 6, chúng ta có nốt Rề, thổi mạnh sè có nốt Rế. 

- Thả ngón số5, chúng ta có nốt Mì, thổi mạnh sẽ có nốt Mí. 

- Thả ngón SỐ4, chúng ta có nốt Fà, thổi mạnh sẽ có nốt Fá. 

- I hả ngón sô 3, chúng ta có nốt SỒI, thổi mạnh sè có nốt SÓI 

- Thả ngổn sô 2, chúng ta có nốt Là, thổi mạnh sè có nốt Lá 

- Thả ngón số 1, chúng ta có nổt Si, thổi mạnh sè có nốt Sí. 

Các bạn xem kỹ hình dưới đây, các chấm den tức là bịt kín, trắng 
tức là mở tay ra. Trường hợp thổi nốt Do 3, cao trên khuôn nhạc, bạn mở tay 
như bình thường thổi thật mạnh. Cùng bịt tay như thế này, nếu thổi nhẹ sè ra 
nốt Si giáng (Si bémol). 

Nói gọn lại, cứ một thế mỏ tay, ta có hai nốt, một nốt cao, một nốt 
thấp tùy theo ta dùng hơi mạnh hay hơi nhẹ. 
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BÀI TẬP 2 


Với bài tập 1, các bạn đà biết cách bịt và mở các ngón tay để có 
các âm. Bây giờ bạn thổi các nốt dưới đây bằng một hơi liền, mỗi nốt kéo dài 
4 nhịp, tức là 4 cái đập chân (1 -2-3-4) thật đều. 



DO RÉ MI FA SOL LA SI DO 



DO SI LA SOL FA MI RÉ DO 


Nếu mới tập, chưa quen thì mỗi dòng nhạc trên có thể ngắt 
thành hai để thổi cho đỡ mệt. Thổi 4 nốt thì nghĩ, một lát sau thổi 4 nốt kế 
tiếp. 

r 

Mới tập, bạn chưa cần thổi những nốt quá cao. Hãy tuần tự di 
từ làn hơi binh thường đến làn hơi cao (bài 2 và 3) mở tay theo trình tự các 
nốt, giữ hơi cho thật đều. Nếu hơi yếu thì nốt nhạc không rõ, hơi quá mạnh 
thì nốt nhạc sè vỡ tóe ra. Vậy cần nhất khi tập, sử dụng làn hơi là giữ hơi 
cho thật đều, và cho dũng cao dộ của nốt nhạc. Đừng lẫn lộn nốt Đồ với 
nốt Đô, nốt Rề với nốt Rê' , V. v... 
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BÀI TẬP 3 


Qua bài tập 2, bạn đă thổi từ nốt Do 1 lên đến nốt Do 2 và trỏ 
xuông nốt Do 1. Bạn dà dùng làn hơi bình thường, không cản phải gắng sức 
nhiều. Với bài 3 bạn sè tập thổi những nốt cao bằng làn hơi mạnh hơn. 



Trong khuôn nhạc trên, có nốt Do 3 ( ) có vẻ khó thổi, 

đòi hỏi bạn phải tập trung hơi thật mạnh và mở tay theo bản vè ở trang trước. 

Với chiếc sáo Do, ta có thể thổi nhưng nốt cao hơn nữa như nốt 
Ré 3, Mi 3 và Fa 3. Muốn thổi nhưng nốt này xin bạn hày mở tay theo cách 
sau đây: 



Đen : Bịt kín. Trắng : mở ra. 
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BẢI TẬP 4 

SỬ DỤNG HAI LÀN HƠI MỘT LÚC 


CÓ nhiều bản nhạc, tác giả sử dụng một nốt cao và liền sau đó 
một nốt thấp cách nhau một quảng 8 (Rề - Rế). Trường hợp đó ta phả i đổi hơi, 
từ hơi cao xuống hơi bình thường. Đổi hơi mà nghe suông sẻ, không vướng 
víu, ngượng ngập. Muốn vậy, phải tập bài 4 này: 






























BÀI TẬP 5 

HƠI LIỀN VẢ HƠI TÁCH RỜI 


Hơi liền là hơi kéo dài, sử dụng hơi từ bụng và ngực để diễn tả 
những nốt tròn, nốt trắng, có khi kéo dài 2 nốttròn thành 8 nhịp. Khi ápdụng 
hơi liền ta không dùng cách chúm môi, búng lưỡi, ngắt hơi. Khi thổi hơi tách 
rời, ta phải chúm môi lại, thổi vào lỗ sáo rồi ngắt ngay để tạo ra những âm 
thanh tách bạch. Ví dụ gặp những nốt đen có dấu lặng ta phải ngắt chứ 
không phải thổi liền được. Trong một bài nhạc, chỗ nào cần ngắt, tác giả đã 
ghi bằng các dấu lặng hoặc những chấm trên dầu nốt (i i f ) để ta biết mà 
thổi tách ra từng tiếng. Trường hợp những bản nhạc nhanh cũng phải dùng 
hơi tẵch rời. 


Bạn hãy thổi câu nhạc sau đây bằng hơỉ liền : 




■■■ 

MM mm 






@ mm ' ~ )ir 
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Chú ý : Đừng dứt hơi, đừng ngẨt từng nốt, và bây giờ bạn hây 
thổi câu sau đây trong đoạn mở đầu bài Hòn Vọng Phu của Lê Thương: 




_ F .. I I I w w m m 1 

p . . 1 9 9 w r'-H 


1S 1 1 1 1 — 1 1 

L 1 1 Ị_ị -4 1 1 


Hai nốt này dùng 

Đoạn này chúm môi thổi tách ra từng tiếng hơi liền kéo ra 3 nhịp. 
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BAI TẠP 6 






















Tập thổi câu này ban đầu chậm, sau càng lúc càng nhanh cốt để 
nhớ cách bỏ ngón cho thành thạo khỏi lẫn lộn. Nên nhớ, chỉ có các sáo tốt 
mới thổi lên được các âm cao trên dòng nhạc. Khi bạn lựa sáo, nên thổi thử 
xem sáo có lên tới những nốt này không. Nếu lên tới một cách dề dàng, thoải 
mái thì mới nên dùng. 
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BÀI TẬP 7 

CÁCH THỔI NHỮNG NốT THĂNG VẢ GIÁNG 


Muốn thổi nhưng nốt thăng ( ị ) và những nốt giáng ( \> )tacó 
hai cách, hoặc bấm nửa lỗ hoặc mở tay theo cách bỏ ngón khác nhau. 

1. Bấm nửa lồ : là dịch ngón tay về phía trái của lỗ phát âm để 
có nửa giọng. 

Ví dụ: 

Muốn thổi nốt Do ,ta mở ngón sốsáu dịch sang trái nửa lổ : 



Muốn có nốt Sol I , ta mở nửa lỗ nhưthếnày: 



2. Tạo những nốt ịỊ và 1? theo lối bỏ ngón riêng, mở và bít 
lỗ như sau : 
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Có thể thổi nốt Do ( ịị ) bằng cách dùng ngón tay. đeo nhẫn của 
bàn tay mặt (tức ngón số 6) chận hờ trên nốt thứ 6 (tức lổ Do) để hé ra nửa lỗ 
(thay vì dịch ngón tay qua trái ta chận bớt hơi lại ở phía trên lỗ). 


TẬP THỔI 

NHỮNG NỐT THẢNG m VÀ GIẢNG ( i> ) 

Theo cách mở tay trên, bạn háy tập thổi các câu nhạc dưới đây 
để làm quen với cách mở tay: 



Trích bài Hoa Anh Đào (Nhạc Nhật Bản) tập nốt Mị \> và La \> . 



7>/c/? bài "Con thuyền không bến" của Đặng Thế Phong (tập từ nốt Sol tự 
nhiên lên nốt Sol ị ) 
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CÁC KỶ THUÂT 


RUNG 

Muôn cho tiếng sáo truyền cảm, phải sử dụng một số kỹ thuật 
như: Rung, reo, vuốt, đánh lưỡi, huýt, v.v... 

Có hai cách rung: Rung hơi và rung bằng đầu ngón tay. 


RUNG HƠI 

Là áp dụng từng ngụm hơi nhỏ đưa vào lỗ sáo, cho tiếng phát ra 
không cứng nhác mà mềm mại, uyển chuyển, nghe truyền cảm. Ví dụ muốn 
có nốt Fa, nếu ta không rung hơi thì sẽ có một nốt Fa cứng đơ, vô hồn. Ví dụ 
muốn có nốt Fa, nếu ta dùng hơl phát ra từ ngụm nhỏ : Fa... Fa... Fa... Fa... thì 
tiếng sáo sè rung lên như sóng. Trên đàn violon cùng vậy, rung tức là dùng 
dầu ngón tay di di trên nốt đàn cho âm thanh trở nên dìu dặt, nếu chỉ bấm mà 
không rung thì tiêng đàn sẽ cứng dơ, vô hồn. Chơi sáo cũng phải rung hơi 
nhiều nốt, nhất là những nốt tròn, nốt trắng. 


RUNG BẰNG ĐẦU NGÓN TAY 

Rung bằng đầu ngón tay là dùng đầu tay đập nhẹ lên lỗ sáo 
nhiêu lân, đêu dặn và nhanh để tiêng sáo reo lên. Muôn rung bằng cách này, 
ngón tay phải đập thật mềm mại, liên tục để âm thanh phát ra khỏi bị ngắc 
ngứ. Có những nốt nhạc bắt buộc ban đầu rung chậm, dần dần rung nhanh, 
đến độ ríu rít như chim reo, cần tập cho mềm tay. 

Ký hiệu rung hơi dặt trên đầu nốt. 
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Ký hiệu rung bằngdầu tay $ đặttrên đầu nốt (hay trill) 



Câu nhạc trên là đoạn mở đầu bài "Hòn vọng phu 1" của Lê 
Thương. Bạn cần chú ý : Những dấu móc đơn ở đây, ta phải thổi bằng hơi 
tách rời đến nốt Ré cuối câu, phải rung bằng đầu ngón tay tức là mở ngón thứ 
6 để có nốt Ré nhưng dồng thời để có nốt Ré rung ta mở ngón tay thứ 5 và 
dùng ngón tay đập nhiều lần lên lỗ sáo. 


VUỐT 

Vuốt được tượng hình bằng một dấu cong viết trên nốt cần vuốt. 
Đây là kỹ thuật tạo ra nhửng âm thanh lả lướt. Muốn có nốt Fa vuốt, ta không 
mở tay ngay ở nốt Fa mà mở từ Mi lên Fa, tức là từ thấp tới cao. Muốn có nốt 
Ré vuốt, ta cũng mở từ Do lên Ré, tiếng sáo sê trở nên là lướt, mềm mại. Vuốt 
tức là dùng những đầu ngón tay vuốt nhẹ từ phải sang trái. Sáo tây có những 
clé, nhửng nắp đậy trên các lổ nên không vuốt được như sáo ta. Sáo ta, với 
các lỗ khoét hình hạt dậu, rất dề vuốt để tạo ra những âm thanh mềm mại, 
uốn éo, lả lướt. 


HUỸT 

Huýt là thổi nhửng nốt cao rất nhanh rồi ngắt hơi liền như tiếng 
chim. Trong các bài nhạc cổ Miền Trung, nhất là nhạc lẻ, thường có nhiều 
tiếng huýt. 


Bạn hãy tập thổi nhừngnốtnày : 
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Mở tay nhanh, đến nọt Sol cao là ngát I iền, sẽ tạo nên được tiếng 
huýt giống tiếng chím. Chú ý : Vừa thối hơi ra là tay cùng nhấc lên ngay và 
dừng hơi liền. 


ĐÁNH LƯỠI 

Đánh lười là tạo nên những âm thanh reo vui thành một chuỗi 
liên tục, thường áp dụng khi thổi những âm cao. Trước hết, ta cong cái lưỡi 
lên và tập phát ra tiếng "ru ru ru". Khi đã tạo ra được âm thanh ròn rà, hãy đẩy 
tiếng này vào lỗ sáo. Đây là lối diễn tả cảnh chim phượng hoàng đang nhảy 
múa, thường dùng trong những đoạn nhạc vui. 


GIẢ TIẾNG CHIM 


Bạn hãy áp dụng một lúc hai kỹ thuật: Rung đầu tay và huýt sẽ 
tạo ra được tiếng chim hót. 

1. Dùng hal ngón giữa và trỏ của bàn tay mặt đập vào lỗ sáo, sau 
đó dùng hai ngón đeo nhẫn và ngón giữa của bàn tay mặt rung 
lên. 

2. Dùng cả 4 ngón rung một lần rồi mở ra đột ngột một lúc cả 4 
ngón, tạo ra tiếng huýt, ta sẽ có những âm thanh ríu rít như chim 
đang hót. 
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X 



DÙNG ĐẦU SÁO 
ĐỂ THỔI TIẾNG CHIM 


Đang thổi sáo ngang bồng trở dọc đầu 
sáo lại, thổi ra nhừng tiếng chim hót, đó là một thủ 
thuật, ở đầu sáo, ta cưa bớt cho còn độ 2 phân 
cách lồ thổi, phía ống ta khoét một nửa lồ tròn. Kề 
môi thổi vào lồ tròn đó, đồng thời dùng tay day day 
đầu sáo vào môi, ta sè có những âm thanh giống 
hệt tiếng chim (xem hình). 

Chỗ đánh dâu X là lỗ khoét vào đầu 
sáo mà ta sẽ đặt môi vào đấy và thổi nhưống thiều. 


SÁO 7 LỖ 


Sáo 7 lồ là sáo có khoét thêm một lỗ thứ bảy để tạo ra nốt Si 

• giáng (Si Ị?) 


Chúng ta biết rằng có thể mở tay nlìư thế này mà thổi hơi nhẹ sê 
có nốt Si giáng. 



Nếu khoét thêm một lỗ giữa hai nốt SI và La, ta sẽ có nốt Si giáng. 
Chắc chán hơn (xem hình - trang 25). 
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SÁO 7 Lỗ 


LỔ thứ bảy, bịt và mở bằng ngón tay cái của bàn tay trái. 


SÁO 8 LỖ 


Sáo 8 lồ, ngoài lỗ Si giáng nói trên, còn khoét thêm một lỗ nữa 
về cuối ống để tạo ra âm Do thăng, bịt mở bằng ngón tay út của bàn tay mặt. 




nam 


|HỊ| 

msm\ 

SÁO 8 LỖ 



; 




LỔ thứ 8 bịt bằng ngón út tay mặt. 


SÁO 10 Lổ 

Sáo 10 lỗ là loại sáo khá đầy đủ, ta thổi các nốt thăng và giáng 
mà khỏi phải mở nửa lỗ (đôi khi không chính xác). Ngoài các lồ phát ra âm 
Do ịị . Âm Si Ị? , ta có thêm một lồ nhỏ nừa khoét giữa Fa và Sol để tạo ra âm 
Fa ỊỊ (bịt bằng ngón út, tay trái), một lỗ nữa khoét giừa Ré và Mi để có âm 
Ré I hoặc Mi [> (bịt bằng ngón cái, tay mặt). Như vậy với sáo 10 lỗ, cả 10 
ngón tay của ta đều phải làm việc, dì nhiên, lúc đầu mới tập sè thây ngượng 
nghịu vì chưa quen nhưng khi quen rồi thì thấy thích vì ta có thể thổi các âm 
thăng, giáng rất chính xác. Tóm lại, bạn có thể thổi thêm các âm sau đây : 

- Fathăng - La thăng 

- Do thăng - Si giáng 

- Ré thăng - Mi giáng 
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CHÚ Ý: 

Các lỗ phụ thêm đều được khoét nhỏ bằng nửa lỗ chính. Riêng 
lồ Do ị cách xa nốt Do tự nhiên bằng một nửa khoảng cách kể từ lỗ này đến 
lồ kia. Cál lợi của sáo 10 lỗ là có thể chơi những bài nhạc mới có nhiều dâu 
thăng, hòa chung với các thứ nhạc cụ phương Tây khác. 

Khi các bạn thổi nốt Do tự nhiên thì ngón út bàn tay mặt phải bịt 
kín lổ Do . Khi muôn thổi nốt Do ịị thì thả ngón út ra. Bây glờ, để thực 
hành, bạn thổi câu sau đây trong.bài "Con thuyền xa bến" của Lưu Bách Thụ 
để tập mở nốt Do ịị 


























NHỮNG ĐIỀU 
CẦN BIẾT THÊM VỀ SÁO 

1. NÊN THỔI SÁO TRE, 

SÁO NHÔM HAY SÁO Gỗ ? 

Sáo Việt Nam, theo truyền thống có từ xưa, vốn là sáo bằng ông 
hóp, một loại trúc nhỏ. Có thứ làm bằng ống trúc, bằng ông nhôm, bằng 
đồng, bằng nhựa hay bằng gỗ. Sáo bằng gỗ có hai loại: Một loại tiện từ một 
cây gô, khoan rỗng lòng và đục lỗ sau. Có thứ làm bằng hai mảnh gỗ tròn dán 
lại thành ống. 

Những loại sáo gỗ thường đát tiền'vì chế tạo công phu hơn sáo 
tre. Vậy, nên chơi sáo tre, vừa rẻ tiền mà kêu tự nhiên hơn vì nó thoát từ một 
ống tre thiê n tạo, miễn là sáo được khoét đú ng giọng. 

Sáo gỗ và sáo nhôm phải tốn nhiều hơi vì thường nặng, không 
nhẹ nhưsáotre. 


Sáo nhựa vì quá mỏng nên thổi thường bị lạc tiếng. Mới tập thổi 
nên thổi sáo ngang. 


2. THẾ NÀO LÀ MỘT Ống SÁO ĐÚNG 

Các bạn thường thấy sáo có nhiều loại, loại to, loại nhỏ. Loại to 
thì tiếng thoát ra trầm hơn, càng to càng trầm, trái lại sáo nhỏ thì càng nhỏ, 
tiếng càng vi vút, sắc và thanh hơn. Một ống sáo đúng thì khi thổi ra, ta có 
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một chuổi âm thanh từ Do này sang Do kia, đúng với âm thanh của đàn 
Piano. Nói một cách khác, một chiếc sáo đúng là khi thổi nốt La của sáo, ta 
thấy trùng giọng với nốt La của Diapason. Diapason là cái thanh mẫu, một 
dụng vụ làm mẫu mực để do đó mà so âm thanh cho thật đúng. Thanh mẫu 
thường có bán ở các hiệu đàn, làm bằng kim khí. Có nhiều loại. Loại 1 có 4 
nốt, nhưng ta chỉ chú trọng thổi lên nốt La để theo đó mà so với nốt La. Loại 2, 
không thổi nhưng đập khẽ lên mặt bàn rồi đưa lên tai mà nghe. Thanh mẫu bị 
chân động sẽ rung lên nốt La. Từ Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sỉ, Do, nốt nào cũng 
đúng VỚI nốtđàn dương cầm tức là ta có một chiếc sáo đúng. Vì sáo làm bằng 
tay nên đôi khi người khoét sáo khoét đúng nốt Do mà những nốt khác lại sai. 
Có những chiếc sáo khi ta bịt kín các lỗ, thổi lên không phải là nốt Do nhưng 
là một nốt nào đó. Tỉ dụ như nốt-Si chẳng hạn, nếu muốn biết chiếc sáo có 
đúng hay không, ta cứ gióng từng nốt theo âm cấp, so với một chiếc đàn nào 
đó được lên dây đúng diapason tức là ta có được một chiếc sáo đúng. 


3. NÊN THỔI SÁO NGANG HAY SÁO DỌC 

Thứ sáo mà các nhạc sĩ thổi ở dàl phát thanh các bạn thường 
nghe, là sáo ngang. Sáo dọc, ở đầu có bộ phận phát tiếng kêu như còi súp-lê, 
rất dễ lạc giọng. 


4. BỀ DÀY ỐNG SÁO 
có QUAN HỆ GÌ ĐẾN ÂM THANH 
CỦA SÁO KHÔNG ? 

Không nên dùng thứ ống sáo mỏng quá, tiếng sáo rất dễ bị lạc 
giọng. Phải chọn ống sáo nào làm bằng thứ ống tre già, bề dày độ hai ly, 
tiếng sáo phát ra sẽ rất chắc. • 
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5. ỐNG SÁO, ỐNG ĐỊCH, ỐNG TIÊU 
KHÁC NHAU CHỖ NÀO ? 


Có hai loại, một loại thổi ngang và một loại thổi dọc. Loại thổi 
dọc lại có hai thứ, một thứ đầu phát ra tiếng kêu làm theo kiểu còi súp-lê và 
một thứ to hơn cũng thổi dọc nhưng đằng trước có 5 lỗ, dằng sau có một lỗ bịt 
bằng ngón tay cái. ống này gọi là ống thiều, trên hết, ở phần đầu ống có 
khoét một lô nhỏ, người thổi đặt môi vào đó để thổi thành tiếng. Tiếng tiêu 
hay tiếng thiểu này rất trầm chứ không véo von, réo rắt nhưsáo. 

Ong sáo ngang còn có tên gọi là quyển, rất nhỏ "ống quyển dài 
khen ai khéo thổi, thả giọng trầm nhiều nồi mê man" (câu hò Miền Trung). 
Nếu làm bằng cây trúc lớn thì gọi là ốngđịch. 


6. NHỮNG ÂM THANH ĐẶC BIỆT 
CỦA TIÊU, SÁO, QUYỂN, THIÊU, ĐỊCH 


Tuy Củng một hình thức, củng chia ra lỗ thổi và lỗ phát âm 
nhưng có ỏng to, ống nhỏ, thứ thổi ngang, thứ thổi dọc. 


Thứ thổi ngang có 3 loại : Nhỏ nhất là ống quyển, lớn hơn một 
chút gọi là sáo, lớn hơn nữa gọi là ôngđịch. 


Thứ thổi dọc mà nhỏ gọi là ống tiêu, thứ lớn hơn, giọng trầm 
hơn, có 5 lô trước, một lô sau lưng (bâm bằng ngón tay cái của bàn tay mặt) 
gọi là ống thiều. 

Mỗi thứ phát ra một âm thanh khác nhau. Tiếng quyển vốn nhỏ 
nên âm thanh phát lảnh lót cao vút, vang xa, ríu rít nhưtiếngchim. Âm thanh 
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của tiếng quyển thường reo vui trái với tiếng địch thì dịu dàng, êm và buồn, 
mềm như nhung lụa, thích hợp với khung cảnh mơ hồ, huyền ảo, thần tiên. 

Tiếng thiều trầm hơn, âm u như tiếng gió lùa trong hang động, 
rất thích hợp để diễn tả tâm tình u sầu, tuyệt vọng, nức nở, than van. 


Riêng ống sáo thì phát ra một âm thanh dung hòa, ở giữa các thứ 
quyển, địch và thiều nên có thể diễn tả một lúc các tình tự nói trên. 


7. CÁC GIỌNG CỦA SÁO 


Sáo có nhiều loại, có chiếc sáo en Sol tức nốt thấp nhất là nốt 
Sol, có chiếc en La, nốt thấp nhất là nốt La : có chiếc en Si bémol, hay en Do, 
tức là khi bịt kín cả 6 lỗ thổi ra, ta có những nốt vừa kể. 


8. CÁCH GIỮ GÌN ỐNG SÁO 
NHƯ THẾ NÀO ? 

Không cần bận tâm về vấn dề này, chỉ cần lưu ý là đừng để ống 
sáo khô quá, khó thổi. Thỉnh thoảng nên nhúng ống sáo vào nước độ vài phút 
để cho lòng sáo được trơn và sạch, tiếng phát ra sẽ nhẹ nhàng. Có người đề 
nghị ngâm ống sáo vào nước muôi để tránh bị mối, mọt nhưng điều này 
không cần thiết. Tốt hơn hết là cho ống sáo vào cái túi vải hay vào hộp gỗ để 
tránh bụi bặm. 

Vì ta dùng luôn nên không sợ sáo bị mối mọt ăn. Thỉnh thoảng 
nên dùng vả i mềm lau trong lòng ống sáo cho sạch và trơn để cho dễ thổi. 
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9. THẾ NÀO LÀ MỘT ỐNG SÁO SOL ? 


Sáo Sol là sáo mà ta bịt kín cá 6 lỗ sẻ phát ra âm Sol thấp dưới 
khuôn nhạc, ngang với âm Sol của đàn Piano. về hình thức, sáo Sol lớn hơn 
sáo Do, khoảng cách các lỗ bâm cũng dài hơn, do đó tiếng phát ra trầm âm, 
mềm mại hơn. Dùng sáo Sol, ta sê có những âm thãp như Sì, Là, Sòl dưới 
khuôn nhạc mà sáo Do không có. Có hai loại sáo So!: Sáo Sol thấp và sáo Sol 
cao. Sáo Sol cao là loại sáo rất nhỏ, bịt kín các lỗ sẽ phát ra âm Sol 2. Sáo này 
giọng vi vút, thanh, dùng để diễn tả tiếng chim, thổi nlũrng bài vui tươi, ríu 
rít. 


Theo bản vẽ dưới đây, các bạn sẽ biết cách mở tay để có những 
âm nào trên Sol. 



31 










1 2 3 


4 5 


6 



10. SÁO H'MÔNG HAY SÁO MÈO 


Dân tộc H'Mông có loại sáo tiếng rất trầm, phải ngậm mà thổi, 
gọi là sáo H'Mông. Sáo này tiếng phát ra trầm buồn, âm u, hoang dà rất thích 
hợp để diễn tả thiên nhiên, rừng núi. Tiếng sáo phát ra do một lười gà mỏng 
gán nơi lỗ thổi. Lưỡi gà này bằng đồng mỏng, hình tam giác cân. Ta không kề 
môi vào miệng sáo để thổi mà phải ngậm phần đầu sáo, lực thổi của ta sẽ 
làm lưỡi gà rung lên mà phát ra âm thanh. Âm tnanh sáo H'Mông có âm 
trong mượt và âm rè. Sáo H'Mông nguyên thủy rất giản dị. 

Hiện nay, với sự góp công cải tiến của nhiều người, sáo H'Mông 
được tảng thêm cung bậc, tầm âm mở rộng, có khả nầng độc tấu và hòa tấu 
nghe rất hay. Sáo H'Mông cải tiến dài khoảng 45 cm, đường kính 2 cm, trên 
thân sáo ngoài lưỡi gà còn khoét thêm 9 lỗ bấm theo một hàng thẳng. 
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11. BỘI ÂM CỦA SÁO 


Với sáo ngang, nếu ta mím môi thổi mạnh, có nhiều lỗ bím sẽ 

phát ra hai, ba âm khác nhau, ngoài âm thanh của nó, các âm đó gọi là bội 
âm. Nếu ta bít kín các lỗ trên sáo Do, mím môi thổi mạnh sẽ có âm Do 3, âm 
Sol 2. 


Nếu thổi nhẹ, ta có âm Do 1 và mạnh hơn một chút, ta có âm Do 

2. Như vậy có một lỗ phát âm cho ta các bội âm như sau: 



Hàng nốt ở dưới là âm bấm , các nốt trên là âm bội. 

Ta biết như vậy nhưng ít khi dùng đến các bội âm này, nhất lá 

với người mới tập, vừa khó chơi vừa dễ lẫn lộn với các âm khác. 


12. PHONG TIÊU 

Với cách thổi những bồi âm này, gần đây người ta đã chế ra cây 
phong tiêu, ch? có một lỗ thổi khoét ở đầu sáo như ống thiều thổi dọc, hoàn 
toàn không có lỗ bấm. Ây thế mà vẫn thổi nên được nhiều âm khác nhau 
thành bài bản. Đó là do cách thổi mạnh và nhẹ khác nhau thành những bội 
âm rồi dùng bàn tay bịt cuối ống tiêu, mở ra, đậy vào hoặc ngăn bớt âm thanh 
cho thấp xuống hoặc mở ra cho cao lên hoặc vỗ vỗ bàn tay cho âm thanh láy 
đi láy lại. Phong tiêu thích họp với những khúc nhạc Tày Nguyên vốn đơn 
giản, láy đi láy lại một số ám thanh hạn chế nhưng nghe hiu hat hoang dã, 
thể hiện được tiếng chim kêu, suố.i chảy trong rừng. 
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Phong tiêu làm bằng ống trúc hay ông nứa, dài khoảng 50 cm, 
đường kính 1 5 ly, một đầu khoét lỗ thổi như lỗ thổi của ống thiều, đầu kia để 
trống, trên thân ống tiêu không khoét thêm một lỗ nào khác. Ngửa bàn tay 
mặt, đặt dưới cuối ống tiêu, mở ra, khép lại, cử động bàn tay thê nào để cho 
âm thanh thay đổi, cao thấp to nhỏ, ta sẽ tạo ra được khúc nhạc theo ý muốn. 


Lười gà 
trên lổ thổi 
sáo (H'Mông) 
Mèo 


1 3. TẠI SAO ỐNG SÁO LẠI KHÓ THổl 
NHẤT LẢ THỔI NỐT DO? 

có3 NGUYÊN NHÂN: 

1. Tại ống sáo khô quá. Nên nhúng nước, rảy cho ráo, và chùi 
lòng sáo cho sạch và trơn láng, sáo sẽ trở nên nhẹ, dễ dàng thổi đủ mọi nốt. 

2. Coi chừng sáo bị nứt. Chĩ có một đường nứt nhỏ, hơi bị xì ra, 
sẽ thổi không ra tiếng. Trường hợp này nên dùng một chiếc sáo khác. 
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3. Do nút chặn bị hở hoặc nằm không đúng vị trí. Nên đẩy nút 
chặn trở về đúng chỗ của nó, nấu sáp đèn cầy để vào để bịt kín và giữ yên 
không cho nút chặn di chuyển. Vị trí của nút chặn cách lỗ thổi 7 ly, nếu xa 
hơn các âm phát ra sẽ sai lạc và khó thổi những nốt trên bực cao. Muốn có 
nút chặn tự nhiên, không xê dịch, nên chọn những ống sáo có mắt. Mắt ống 
trúc năm cách lô thổi 7 ly, hơi của ta thổi vào sẽ tống hết vào lòng sáo, rất de 
thổi những nốt cao. 


7 mm 



14. MUỐN CÓ TIẾNG SÁO VANG XA 
HOẶC NHỎ BỚT 

Muốn có tiếng sáo vang xa, nên chọn ống sáo nào mà lỗ bấm 
khoét khá lớn. Muốn cho tiếng sáo nhỏ lại, khi thổi trong nhà hay trong 
phòng khách bạn nên chọn những sáo lỗ bấm nhỏ. Ngoài ra, bạn tựa ong sáo 
vào thành môi, cho môi tựa mạnh vào hàm răng dưới, lực thổi sẽ làm cho 

tiếng sáo nhỏ lại và vút lên như một sợi chỉ âm thanh. Cách đó gọi là thổi nén 
hơi. 




Lổ bấm khá lớn theo hình hạt đậu. 


o 

Lổ bấm nhỏ. 
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QUA CẦU GIÓ BAY 










































































LÝ NGỰA Ô 

Dân ca NAM BỘ 
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HÁT RU MIỀN BẮC 

Hát tự do- Khoan thai 











































































Dân ca NAM BỘ 


LÝ QUA CẦU 



biết biết bay chăng Rằng có biết biết hay chăng. 


39 

















































TRỐNG CƠM 

DÂN CA QUAN HỌ BẮC NINH 







































































LÝ CHIỀU CHIỀU 

(Còn gọi là Lý mọi hay Lý qua dèo) 


DẦN CA MIỀN TRUNG 



trèo (tà là) kia bên kia. Chiều... 


* ủy ! Oá ỉ: Tiếng chim rừng kêu. 

* Chi rứa ? : Gì vậy ? Gì thế ? 
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LÝ CON SÁO QUẢNG 




xa ư ư ư ư bay xa ư ứ ư ư bay xa. Hai tay ôm. 

nau Ư ứ ư ư cho mau ư ứ ư ư cho mau. 


* Làm reng : giọng Quảng Nam có nghỉă là làm sao. 

* Chu choa : tiếng than có nghĩa là "chao ôi" 

@ Đoạn cuối: Khi hát, nên hát xuống một bát độ. 


















































TRĂNG THU DẠ KHÚC 


Nhạc Cải lương NAM BỘ 

























































































































LUU THỦY 

Nhạc lễ MIỀN TRUNG 







































































mây Cố công cố công rèn tập (ư hừ) thời gặp. 

@ Bài Lưu thủy và Kim tiền là hai bài nhạc lễ trong kho nhạc cồ truyền Miền Trung. Trình diền 
theo thứ tự, xong Lưu thủy là tiếp ngay bài Kim tiền. Khi dã tập thành thạo hai bản này, có 
những doạn bạn nên thổi cao lên một bát dộ, tiếng sáo sẽ vi vút, réo rắt. Khi hòa tấu với các 
nhạc cụ khác, tiếng sáo sê leo lên các âm thanh của các nhạc cụ khdc , ruổi bật lên với nét trong 
trèo, tươi sáng. Khi độc tấu hai bản này cần thêm trổng và sanh tiền là hai nhạc cụ thuộc bộ gõ 
cho thêm xôm. 
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HÒ HUẾ 


Câu dạo - Hết sức chậm 
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TIẾNG XƯA 

500/1 lai f heo Gam Fa trưởng để tránh các nốt thấp mà sáo không có. 

DƯƠNG THIỆU TƯỚC 



ỈMĨ 














































KỶ THUẬT 

THỔI BÀI PHỤNG VŨ 


Phụng Vũ là một khúc sáo diễn tả cảnh một con phụng hay bầy 
phụng đang múa lượn, vừa xoè cánh, vầy đuôi vừa hót lên những tràng tiếng 
líu lo, biểu lộ nổi mừng vui, rộn rịp. 

Đây là một khúc sáo truyền lại ỉừxưa, nay chỉ còn vài nhạc sĩ sử 
dụng tiêu, sáo của ban nhạc Đại nội ở Huế là còn diễn tả được. Khúc Phụng 
Vũ mà ta thường nghe trên đài phát thanh, có đàn lục huyền, trống bongo 
đệm theo hiện nay, là một khúc mô phỏng theo nhạc cố truyền. 

Muốn thổi khúc Phụng Vũ điều mà các bạn cần để ý là phải thổi 
sao cho giống tiếng chim kêu. Muốn như vậy các bạn phải sử dụng các kỹ 
thuật: 


- Reo (bằng cách búng lườỉ). 

- Rung bằng ngón tay (một ngón, hai ngón, bốn ngón một lúc). 

- Huýt. 

- Xoa. 


1. REO BẰNG CÁCH BÚNG LƯỠI 

Tức là tập trung rung cái lưỡi của mình lên trước thành nhừng 
tiếng ro... ro... rồi mới đặt sáo lên môi và để cho lười rung lên, thổi hơi rung 
vào lô sáo. Nên nhớ, khi rẹo bằng cách búng lưỡi, ta chỉ thổi nhừng nốt cao, 
từ Đố, Sí, Lá, Sól, Fá mà thôi. 
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2. RUNG BẰNG NGÓN TAY 


rung băng một ngón tay : nghĩa íà dùng một ngón tay 
đập lên một lỗ nào đó nhiều lần từ to đến nhỏ. (Ký âm Tây phương viết là 
TrilL.) 


RUNG BĂNG HAI NGÓN TAY một lúc nghĩa là thay vì dùng 
một ngón thì ta dùng hai ngón một lúc, cùng nhấc lên rồi đập xuống 2 lỗ tiếp 
nhau, nhiều lần như vậy. Tiếng phát ra sẽ giống nhưtiếng chim hót. 

RUNG BổN NGÓN một lúc cũng theo cách đó, 2 ngón ở bàn tay 
trái, 2 ngón ở bàn tay mặt cũng nhấc lên đập xuống bốn lỗ nốt một lần. Các 
bạn thử tập cách này và sẽ thấy tiếng sáo của mình giống nhưtiếngchim líu 
lo. Như vậy, tức là bạn đã tìm thấy một phần bí quyết của cách thổi bài 
Phụng VO rồi đó... (Hai ngón trỏ và ngón giữa của một bàn tay dùng để rung). 


3. HUÝT 


Huýt tức là thổi một nốt rất mau. Nốt này reo lên và tắt ngay 
trong nửa giây, không kéo dài, không ngân nga, giống như tiếng chim hót 
(chỉ áp dụng với các nốt cao trên bực thường). Muốn vậy, bạn lấy hơi mạnh 
thổi một nốt nào đó, hể vừa thổi hơi ra thì ngón tay cũng nhấc lên ngay và 
dừng hơi liền. Như thế, nốt này bị ngắt ra, tách rời các nốt khác, giống như 
tiếng huýt của loài chim. 

Bạn thử theo cách chỉ dẫn này, khi nghe tiếng sáo của mình 
giống nhưtiếng chim huýt tức là được. 
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4. XOA 


Là dùng một ngón tay xoa trên một lỗ sáo, ngón tay đưa qua, đưa 
lại sát với mặt lỗ, tiếng phát ra có thể giống tiếng chim gù. 

Bây giờ xin ghi ra đây vài câu của bài Phụng Vủ, mỗi câủ sẽ kèm 
lời chú thích bên cạnh chỉ cho bạn biết là nên rung, nên reo hay nên vuốt 
những nốt nào. Trước hết ta hãy đồng ý VỚI nhau các dấu hiệu sau đây: 

R (reo) 
r (rung) 

H (huýt) 

X (xoa) 


CÂU 1 



r 







Nốt Sol trên có dấu r, rung bằng ngón tay deo nhẫn của bàn tay trái. 



Nốt Ré trên có r, rung bằng hai ngốn (ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay mặt). 
Nghĩa là của hai ngón củng nhấc lên một lần, dập xuống nốt Fa và Ré một lúc rất lanh lẹ. 
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CÂU 2 




* =■ I ì 




Câu này chúm môi lại, day hơi ra dầu lười, thổi ngắt từng nốt, nốt La cu 
cùng rung hằng ngón trỏ của bàn tay trái. 




Câu này cũng thổt như câu trên. Nốt Sol cuối cùng rung hằng ngón giữ 
của bàn tay trái. 



CÂU 3 




X 


X X —r 


3 nôt Mi có dánh dâu X tức là xoa. Dùng ngón t r ỏ rủa hàn íay mặt Xi 
theo chiều ngang nhiều lần trên nốt Mi này (giữa Mi và Fa, 


CÂU 4 



Các nôt (Fa, Sol, La, Si) trên có dâu V là vuốt thật nhanh và dừng nơi ni 
Si dánh dấu H tức là huýt. Mây ngón tay bịt các lỗ này phải vừa mở thật nhanh vi 
vuốt thật nhanh theo chiều từ phải qua trái. 






















CÂU 5 



Nôt Do có dâu R là reo bằng cách búng lưỡi. 


CÂU 6 



Nôỉ Fa rung bằng ngón deo nhẫn của bàn tay trái. 


. A . , Bây 8 ; ờ sau khi tậ p xon § từn 8 câu một cách suông sẻ, bạn hãy 

f bợ ? 6 câu lại làm một, tức là bạn thổi được khúc Phụng Vũ mà bạn đa 
từng yêu thích. 


S H ệ ? Ỷ i Thồibẫi này nên dùng sáo en Do, vì sáo giọng cao thì 

reo, .rung mới dể giống tiếng chim hót. 


.. . . 4 . Bây § j ờ ' bạn p theo doạn dưới đây, xong kết hợp với 6 câu bạn 

ĩ_ I ở , t . rÔn :. ta ! ẽCÓ mộtbài sổ0 Phụn ẽ Vũ khá hoàn chỉnh Đoạn dưới đây 
đ _f * ì n dầu bàl như đo * n nha c dạo đầu, có những âm thanh chạy đuổi 
: Nếu b i nc0người bạn nà0 chơi trốn g hoặc sanh tiền, nên rủ họ 

cùng tập với bạn. Thêm bộ gõ vào, bài Phụng Vũ sẻ thêm hay. 
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PHỤNG VU 


Câu dạo 























































Nàng Trung Hoa dám chìm trong mơ như thẩn thờ. 
Sầu vì cô nhớ bờ sông Dương... 


...Sầu vì dau •thương. 
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KHÚC HÁT THANH XUÂN 


J. STRAUSS 
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NGHỆ THUẬT 
NGÂM THƠ 

THƠ QUÍ NGÂM BÌNH 


Cùng như một bàí nhạc phải tấu lên, một ca khúc phải hát lên, 
một vở kịch phải đưa lên sân khấu trình diễn thì mới đúng nghĩa một bài hát, 
một vở kịch, thơ cung vậy, phải ngâm lên, bình lên mới thể hiện đầy đủ ý 
nghĩa của thơ. 

In trên giấy, hiện ra dưới mắt người đọc, thơ chưa làm hết cái 
chức năng của nó. Phải có một giọng tốt ngâm lên, phụ họa có tiếng đàn, sáo 
réo rắt du dương, bài thơ mới thêm sức truyền cảm; ý thơ, tình thơ, lời thơ lúc 
đó không còn ở trạng thái tĩnh nữa mà từng câu, từng chữ trở nên sống dộng. 
Tóm lại, ngâm thơ là phụ lực với tác giả, truyền thêm sinh khí cho bài thơ, 
làm cho khả năng truyền cám của thơ thêm manh liệt. Do thế, ta không ngạc 
nhiên khi thấy các cụ ta xưa, mỗi lần làm xong một bài thơ đắc ý liền nhóm 
họp bạn bè, mở tiệc rượu rồi nhờ người có giọng tốt ngâm lên. Vừa uống rượu, 
các cụ vừa rung đùi thưởng thức bài thơ, lắng nghe từng lời từng chừ. Càng 
thú hơn nừa nếu cấc cụ lại nhờ một đào nương ngâm bài thơ đó lên hoặc hát 
theo lối ca trù. 

Trong nhà hát, hay trên con thuyền nhẹ lướt trong dêm tràng, tác 
gỉả lim dim mắt trong không khí xênh phách mơ hồ, lắng nghe như uống từng 
âm thanh thánh thót du dương của thơ, của nhạc. 



Thơ dù không hay nhưng nhờ người ngâm tài cùng có thể thành 
hay. Thơ đã hay, nhờ giọng ngâm tốt hoặc tài lại càng hay hơn nữa. 



BIẾT NGÂM THƠ 


Ngâm thơ dẻ hơn hát. Hát bắt buộc phải đúng bài bản, đúng 
âm, đúng điệu, đúng nhịp (chưa nói hát hay). Ngâm thơ dễ hơn vì ít hạn chế, 
bó buộc. Người ngâm thơ có nhiều tự do, phóng túng hơn, Một bài thơ mà 
người này ngâm theo điệu này, người kia ngâm theo điệu khác, không bắt 
buộc, miễn sao hay thì thôi. Việc kéo dài câu ngâm, chậm hay nhanh, thay 
đổi hơi, thay đổi điệu trong lúc ngâm là tùy người ngâm. Ngâm một bài thơ 
tức là ta nhạc hóíi bài thơ đó. Cái khó là làm sao cho bài thơ trở nên truyền 
cảm, không những không phản lại tác giả mà còn nâng cao giá trị của bài thơ 
lên, thu hút say mê người nghe. Do đó, ta cần chú ý đến đôi điều quan trọng 
sau đây: 


1. PHẢI NGHIÊN CỨU KỶ BÁI THƠMÌNH NGÂM 

Trước khi ngâm, phải tìm hiểu kỹ bài thơ, tránh "tam sao thất 
bản", sau khi đâ tìm hiểu cẩn thận, so sánh, dọ hỏi, đã chắc ăn rồi mới quyết 
định ngâm bài thơ đó. Phải căn cứ vào bản vãn nào mà ta cho là có thể tin 
cậy nhất. Phần nhiều thơ cũ in lại bây giờ thường có nhiều câu, nhiều chữ sai 
mà không thấy sửa. 

2. PHẢI HỌC THUỘC BÀI THƠ 

Để thơ thấm vào hồn mình, khám phá thêm cái hay của từng 
câu thơ, lời thơ mà chọn lối diễn tả thích hợp hơn. Có một điều thường hay 
xây ra là, cùng một bàỉ thơ đó mà hôm nay ta ngâm khác, ít lâu sau, ngâm 
thây hay hơn. Đó là do ta đả thuộc lòng và thâm sâu cái hồn thơ, ý thơ của tác 
giả nên giọng điệu của ta sử dụng cũng thích hợp hơn, tuyệt vời hơn. Mặt 
khác, khi dã thuộc lòng bài thơ, coỉ như ta nắm vửng rồi, khi trình diễn sẽ 
không còn bị phân tâm mà hoàn toàn tự tin, làm chủ được giọng điệu, động 
tác của mình. 
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3. ĐỪNG BAO GIỜ 

LÊN SÂN KHẤU NGÂM THƠ MẢ CẦM GIẤY 

Giấy sẽ che mất mặt người ngâm. Ham nhìn vào giây, đôi mắt 
vốn là "cửa sổ tâm hồn" của bạn sẽ khồng giao lưu được với khán giả dê 
truyền đạt nhừng ý tình của mình. Ngâm thơ mà cầm giấy vừa có lỗi với thơ, 
có lỗi với tác giả vừa vô lễ với thính giả, chứng tỏ ta không cấn trọng việc làm 
nghệ thuật. Ch? nhừng trường hợp quá bắt buộc thì phải có lời xin lỗi khán 
giả trước. Nên chép bài thơ vào một tờ giấy nhỏ, cỡ bàn tay. Đừng bao giờ 
cầm mộttờ giây chépthơ lớn nhưmột lá... sớ. Khán giá sẽ mất ngay cảm tình 
với ta khi nghĩ là tờ giấy lớn thì thơ sẽ dài, họ sẽ dễ chán như khi nghe diễn 
thuyết mà thây diển giả rút trong cặp ra một xấp giấy dày cộm và cứ nhìn vào 
đó mà đọc! 


Nằm trên mặt giấy, thơ chỉ là những con chữ, xem bằng mắt 
chưa thây hêt cái hay. Phải nghe ngâm lên, thơ trở thành sống động, người 
ngâm nâng thơ lên, và trong trường hợp đó, trở thành tác giả thứ hai của bài 
thơ. Người ca sĩ có thể bị chê là hát sai (sai ton, sai nhịp, diễn tả sai tình cảm 
của bài hát) những điểm này đã được tác glả ghi rõ bằng phương pháp ký âm 
(solíège). Bât kỳ người nước nào, nếu đã học xướng âm, thanh nhạc thì đều 
xướng lên như nhau từ cao độ, trường độ, tiết nhịp... ở thơ phần này linh 
động hơn vì người ngâm chủ động trình diễn một cách tự do thoải mái hơn. 
Dẻ là như vậy nhưng cũng rất khó. 


4. TÌM HIỂU NỘI DUNG, HÌNH THỨC CỦA BÀI THƠ 

Việc nghiên cứu bài thơ sẽ giúp ta biết bài thơ đó thuộc loại thơ 
gì: thơ cổ luật Đường, thơ mới, thơ tự do, thơ lục bát hay thơ văn xuôi, v.v... 
Mỗi loại có một lối ngâm thích hợp. Thơ văn xuôi nhất định là không ngâm 
nga được mà phải đọc (có tính nhạc). Thơ Đường luật có lối ngâm Đường thi 
truyền thông, thơ Kiều cũng có hẳn lối ngâm riêng không thể ngâm theo lối 
Tao Đàn... Thơ có nhiều thể: thất ngôn, ngũ ngôn, cổ phong, trường thiên, 
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8 chữ, 2 chữ, lục bát, song thất lục bát, thơtựdocâudài cầu ngắn không đều, 
thơ văn xuôi mỗi câu dài đến vài ba mươi chữ... Có lối thơ phá thể, thơ hợp 
thể, mỗi thể nên tìm một giọng điệu thích hợp để diễn tả. Đó là nói về hình 
thức. Cái quan trọng là nội dung bài thơ: thơ tả tình, tả cảnh, thơ kể chuyện, 
thơ triết lý, thơtrào phúng, thơ cảm khái, thơtôn giáo, v.v... 

Thơ lại mang nhiều tính chất: hùng tráng, lãng mạn, bi lụy, bi 
hùng, diễm tình, trong sáng, tươi vui, v.v... Phải biết phân biệt lối thơ va tinh 
cach ca biẹt cua từng bài thơ đe tùy theo đó mà chọn giọng ngâm và cách 
diễntả chothích hợp. 


Có lối thơ kể chuyện, qua bài thơ, tác giả thuật lại một mối tình 
hoặc đau thương, ngang trái hoặc nhẹ nhàng, nên thơ. Màu tím hoa sim của 
Hữu Loan, Quê hương của Giang Nam, Núi đôi của Vũ Cao, Hoa trắng thôi 
cài trên áo tím của Kiên Giang, v.v... thuộc loại thứ nhất. Đi chơi chùa 
Hương, Sơn Tinh, Thủy Tinh của Nguyễn Nhược Pháp... thuộc loại thứ hai. 
Với những bài thơcó tính cách gợi nhớ quá khứ, biểu hiện hồi ức, kỷ niệm, ta 
phải biểu diễn như một người kể chuyện bằng thơ. Nói nhiều hơn ngâm. 
Giọng nói mang tính récitativo (kể lể) như trong ca khúc mới. Có những câu 
thơ bình thường không cần thiết phải ngâm nga mà chỉ cần nói lên là đủ." 
Nêu ta ngâm nga, sướt mướt những điều không cần phải ngâm nga, sẽ trở 

nên lốbịch buồn cười, mất hết tính cách nghệ thuật. 

Ví dụ: 

Nàng có ba người anh đi bộ đội 
Những đứa em nàng, có em chưa biết nói 
(Màu tím hoa sim - Hữu Loan) 

Đây là câu thơ kể lại một việc rất bình thường, chỉ cần nói cũng 
đủ, khỏi cần phải ngâm nga, kéo dài. chen vào những câu nói, những câu 
ngâm mới nổi bật lên. Do đó đừng lạm dụng ngâm nga, véo von quá nhiều 
mà phải biết kết hợp giữa nói và ngâm. Một ví dụ khác : Bài Đi chơi chùa 
Hương của Nguyền Nhược Pháp. Bài này làthơnămchữ, kể chuyện một 
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cô gái theo thầy mẹ đi !ễ chùa, gặp một thư sinh trên đường đi. Một mối tình 
nhẹ nhàng, tươi đẹp nở ra nhưng không kéo dài được bao lâu vì khi hội chùa 
bế mạc thì hai người cũng xa nhau. Người ngâm không thể áp dụng lối ngâm 
Kiều hay một điệu ngâm nào lê thê, ai oán để diễn tả bài này mà phải lúc 
nói, lúc ngâm, làm sao diễn tả cho dược niềm vui ngây thơ, trong sáng của 
người thiếu nữ lần đầu tiên rung động vì tình. 

Hôm nay đi chùa Hương 
Hoa cỏ mờ hơi sương 
Cùng thầy, me em dậy 
Em vấn đầu soi gương 
Khăn nhỏ đuôi gà cao 
Em mang giả ị yếm đạo 
Quần lĩnh áo the mới 
Tay cầm nón quai thao... 

Đoạn thơtrên thật nhẹ nhàng, tự nhiên, đúng là lời kể của cô gái 
đl chùa, chẳng có lý gì ta phải dùng giọng ngâm nga, buồn thảm mà phải nói 
theo kiểu kể chuyện. Giọng nhí nhảnh thì nhưđoạn này: 

Em ư? Em không cầu 
Đường vẫn thấy đi mau 
Chàng cũng cho như thế 
(Ra ta hợp tâm đầu) 

Khi nghe thầy me tuyên bố là cuộc đi lễ chùa chấm dứt, sửa soạn 
ra về, trước cảnh chia tay, giọng thơ mang một thoáng buồn, nhưng cũng chí 
là thoảng buồn nhẹ nhàng, mang chút tiếc nuối như tiếc ngày vui chóng tàn, 
giọng ngâm không rộn rả, nhí nhảnh vui tươi như mây đoạn trước mà pha 
chút buồn thì mớl đúng với tình cảm của đoạn thơ. 

Em nghe bổng rụng rời 
Nhìn ai luống nghẹn lời 
Giờ vui đời có vậy 
Thoảng ngày vui qua rồi ỉ 
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NGẮT CÂU, NỐI CÂU 


Mỗi câu thơ thường chia ra nhiều nhịp gọi là césure,có chỗ ngắt 
hơi hay ngắt câu. Ta phải nghiên cứu để biết nên ngắt câu ở đâu cho câu thơ 
nổi rõ nghĩa, đồng thời ngắt ở chỗ nào đó cũng là dịp để người ngâm lấy hơi 
mà ngâm tiếp đoạn sau. Ví dụ : Thơ lục bát của ta câu sáu, câu tám, cứ hai từ 
lại chia thành một nhịp: 

Trong năm / trong cõi / người ta / 

Chữ tài / chữ mệnh / khéo là / ghét nhau 

Đưa câu này cho một người hát dân ca, yêu cầu họ hát thành 
điệu Trống quân hay ngâm Sa mạc, nhất định họ sẽ chia nhịp như thế. Với 
người ngãm, chia như thế, ngắt câu như thế sẽ làm mất hết ý nghĩa câu thơ. 
Trong câu Kiều trên, tư tưỡng chủ đạo là "tài mệnh tương đố", chữ tài, chữ 
mệnh phải phân biệt rõ ràng, đối nhau và phải được làm nổi bật lên. Phải 
ngắt 4 chữ này ra làm hai, dứt khoát, rành mạch, để cho thấy khi đã ngắt rồi 
thì điều nổi lên là "khéo là ghét nhau", 4 từ này phải được ngâm liền, không 
ngát làm hai như lối ngát câu, chia nhịp truyền thống vì đó là một phần câu 
chỉ sự việc rõ rệt. Do đó, ta có thể chia câu thơ này ra nhưsau: 

Trong năm / trong cõi người ta / 

Chữtài / chữmệnh / khéo là ghét nhau 

Ngát câu là biết ngừng ở chỗ nào ta xét là đủ nghĩa để có thể 
phân biệt câu â'y với một câu khác. 

Ví dụ: 

Lom khom dưới núi tiều vài chú 

Lác đác bên sông rợ mấy nhà 
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Người ngâm không thể ngâm hai câu này liền nhau vì mỗi câu tả 
một cảnh khác nhau. Câu trên tả cảnh "tiều vài chú lom khom dưới núi", câu 
dưới tả cảnh "rợ mây nhà lác đác bên sông" vốn là cặp trạng của một bài bát 
cú luật Đường. 

về nghệ thuật thì đúng đây là một bức tranh vẽ nên phong cảnh 
Đèo Ngang, ta cũng phải, bằng giọng ngâm, vẽ nên bức tranh ấy, cho thấy 
cảnh này nổi bật bên cạnh cảnh kia, thể hiện sự đối nhau. Vỉệc ngắt hơi 
trong hai câu này cũng phải ngắt cho hợp lý. 

Không thể ngắt: 

Lom khom dưới núi tiều / vài chú 

Lác dác / bên sông rợ / mấỵnhà 

Mà nên ngắt: 

Lom khom dưới núi / tiều vài chú 

Lác đác bên sông / rợ mấy nhà 


Gặp câu sau đây trong bài Lời kỹ nữ của Xuân Diệu: 

Người giai nhân: bến dợi dưới cây già 

Tình du khách : thuyền qua không buộc chặt 

Nếu ta không ngắt sau chữ giai nhân và du khảch, e rằng ta sè 
không diễn đúng ý của tác giả muốn nói, muôn ví người giai nhân cũng giống 
như cây đa bến nước đợi chờ còn anh chàng du khách thì chỉ là khách chơi 
qua đường, như chiếc thuyền buộc một cách hững hờ, thuyền sẽ đứt dây bỏ 
bến mà đi lúc nào không biết. 

¥ 
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Nếu gặp câu sau đây trong bài 

Người hàng xóm của Nguyễn Bính: 

Tôi buồn tự hỏi : hay tôi yêu nàng ì 

Nếu ta ngâm liền một hơi và không đổi giọng, hiển nhiên ta đã 
bỏ qua cái chức nầng của 2 dấu chấm và một dấu hỏi. Phải ngưng lại chỗ hai 
chấm để tạo nên một thoáng bâng khuâng : Không biết tự hồi gì đây, sau đó 
mới nâng giọng cao lên để ngâm tiếp : Hay tôi yêu nàng ? vốn là một lời tự 
hỏi. 


Một câu khác trong bài thơ này: 

Nhớ nàng ì Không, hẳn là không nhớ nàng 

Câu này tùy theo cách ngắt, ý nghĩa có thể đổi khác. Theo đúng 
ý tác giả thì ta phải ngát nhưsau: 

Nhớ nàng ? / Không / hẳn là không nhớ nàng 

Nếu ta ngâm liền một hơi 8 từ chắc chắn là vô nghĩa, nhưng nếu 
ta ngắt như sau đây thì nghĩa lại đi một đường khác: 

Nhớ nàng? / Khônghẳn / là khôngnhớnàng 


¥ 

w ¥¥ 
¥ ¥ ¥ 
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CHIA ĐOAN 


Thông thường thơ 7 chừ (thất ngôn) 5 chữ (ngũ ngôn) cứ hết 4 câu 
lại dừng gọi là một đoạn (strophe) và tiếp tục một đoạn 4 câu khác. Có thể 
mỗỉ đoạn diễn một ý nhưng có tác giả nối ý tứ đoạn trước sang đoạn sau, nếu 
ta ngâm xong một đoạn rồi ngừng thì ý thơ sẽ loãng. Do đó, phải nối đoạn 
trước liền với đoạn sau, hoặc phải chia đoạn cho rành mạch để diễn cho 
đúng ý tác giả. Thơ tám chừ, nhiều câu đi liền một mạch, nếu cần phân đoạn 
thì tác già để chừa giừa hai đoạn một quãng tráng, dộ vài dòng như ta thường 
thấy trong các bản in. Thơ tự do cũng vậy. 

Ví dụ : Bài Màu tím hoa sim của Hừu Loan : 

...Tôi ở dơn vị về 
Cưới nhau xong là đi 

* 

Từ chiến khu xa 
Nhớ về á i ngạ ị 
Lấy chồng đời chiến binh 
Mấy người đi trở lại... 

Đoạn thơ trên nêu lên hai sự việc, hai khoảng không gian, thời 
gian khác nhau. Tác giả đà chừa một khoảng trống ở sau câu "Cưới nhau xong 
là đi" tỏ rằng ông ở dơn vị về quê, làm lễ cưới xong là trở lại chiến trường 
ngay và từ chiến trường nhớ về người vợ trẻ. Hai khoảng thời gian cách nhau, 
hai không gian khác nhau. Người ngâm phải ngừng ở chỗ phân đoạn một lúc 
(sau câu : Cưới nhau xong là đi...) để cho nhạc dạo, cốt ý nhờ sự yên lặng tạo 
nên khoảng không gian xa cách kia. Và người đệm nhạc, trong trường hợp 
này, củng phả i tạo nên một khúc nhạc dịu buồn diển tả sự xa cách. 
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NỐI CÂU 


Trên kia, chúng ta dâ bàn cách ngát hơi, ngắt câu làm sao cho rỏ 
ý nghĩa lời thơ, tồn trọng đúng ý tác giá. Có trường hợp phải nối câu trên với 
câu dướixh) lời thơ mới có ý nghĩa, không thể cứ ngâm hết một câu lại dừng 
được. 

Ví dụ: 

Tôi vẫn di bên cạnh cuộc dời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết từng thu chết 

Vần giấu trong tim một bóng người 

Hoặc: 

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 

Người ấy cho nên vần hững hờ (Thơ T. T.KH.) 

Đoạn trên bạn phải nối câu 1 và câu 2 để cho câu thơ đủ nghĩa vì 
dừng sau chữ "cuộc đời" thì người nghe sẽ không hiểu là "tôi vẫn đi bên cạnh 
cuộc đời của ai, cuộc đời gì ? chủ ý của tác glả là "tôi vẫn đi bên cạnh cuộc 
đời ái ân lạt lẽo..." như thế mớí rõ nghĩa. Câu dưới, bạn không thể ngân rung 
sau chừ thương nhớ được mà phải nối câu như sau mới cỏ nghĩa : 

Chồng tôi vắn biết tôi thương nhớ người ấy / cho nên vần hửng hờ 

Thương nhớ là thương nhớ người ấy 

Xuân Diệu có một đoạn thơ tả buổi chiều tối rất hay : 


... Một tối bầu trời dẳm sắc mây 
Cây tìm nghiêng xuống nhánh hoa gầy 
Hoa nghiêng xuống cỏ, trong khi cỏ 
Nghiêng xuống làn rêu, một tối dầy 
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Qua đoạn thơ này ta thấy rõ không gian lẫn thời gian. Thời gian 
là buổi chiều tối, lúc cây cỏ như muốn nghi ngơi cho nên cây thì nghiêng 
xuông hoa, hoa nghiêng xuống cỏ, cỏ nghiêng xuống rêu, từng tầng, từng 
tâng cứ nghiêng xuông như thếtrong một góc vườn nhuộm đẫm hoàng hôn. 


Người ngâm phái dlển tả làm sao cho thính giá thấy hiện ra 
trước mát cái không gian mây tầng kia, tiết điệu ngâm phải thể hiện cho 
được cái chiều liên tiếp nghiêng xuống mặt vườn thấp bỉểu hiện sự đi tìm nơi 
nghỉ của hoa, của cỏ. cho nên không thể ngắt sau câu thứ ba dược mà phải 
nối câu để cho "cỏ nghiêng xuống làn rêu" thì mớỉ đúng. 


Không nlìừng nối câu, ta còn phải để ý nối cả đoạn này với đoạn 
kia nửa. Xuân Diệu tả trăng, làm một đoạn 4 câu, câu thứ tư hết rồi mà ý vần 
chưa hêt cho nên tác giả nối sang đoạn sau: 

...Bàng khuâng chần tiếc dậm lên vàng 
Tôi sợ dường trăng tiếng dậy vang 
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá 
Và làm sai lờ nhịp trăng dang 



Dịu dàng dan những ảnh tơ xanh 
Cho gió du dương diệu múa cành 


Nếu ta ngừng sau ba chừ "nhịp trăng dang" thì câu thơ sê vồ 
nghĩa vì không hiểu nhịp trăng dang làm gì, đang thế nào ? Phải nối 4 câu 
của đoạn trước với câu đầu của đoạn sau thành một mạch để cho thấy được 
là : nhịp trăng dang dịu dàng dan những ánh tơ xanh... 
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ĐỒNG CẢM 
VỚI 

TÁC GIẢ 


Nghiên cứu một bài thơ, không chỉ chú trọng vào hình thức mà 
còn phải nấm vững nội dung bài thơ để chọn giọng, chọn điệu bộ, lối ngâm 
sao cho thích hợp với nội dung đó. 

Ngâm những bài thơ có tính cách cảm khái, ngang tàn như 
"Hành phương Nam" của Nguyễn Bính, "Hồ Trường" của Nguyễn Bá Trác, 
v.v... không thể dùng giọng ngâm dịu dàng, êm ái hay chọn tiết điệu chậm 
rãi, khoan thai của điệu sa mạc, ca trù mà phải giọng sang sảng, đầy hào khí, 
nhịp thơthôì thúc, sôi nổi. 

Những bài thơ sôi nổi, rộn ràng như bài "Giục giã" của Xuân 
Diệu, diên tả tâm trạng thèm yêu, khát sông của một thanh niên si tình, 
muốn vội vàng tận hưởng lạc thú tình yêu, luôn sợ mất đi, sợ muộn màng, sợ 
là quá trễ... với nội dung đó ta không thể cứ khoan thai, chậm rãi, ngân nga 
như hát ca trù được mà phải kết hợp vừa ngâm, vừa nói, nói nhiều hơn ngâm, 
có lúc phải dồn nhịp, dồn câu, diển tả cho được tâm trạng "giục giã" vội vàng 
của tác giả. 



Có một điều sai lầm mà nhiều người mắc phải, đó là quan niệm 
cho rằng "ngâm thơ phải buồn thì mới hay" cho nên bài thơ nào, họ cũng 
dùng giọng sướt mướt, ai oán để diễn tả. Điều này phải xét lại, tức là phải đặt 
đúng vấn dề nghiên cứu tình cảm của tác giả qua từng bài thơ để diễn tả cho 
đúng. 
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Nhiều người vẫn quen nghĩ rằng Huy Cận hay nói đến sầu, Xuân 
Diệu sôi nổi yêu đương, Nguyễn Bính quê mùa, Hàn Mặc Tử điên dại, 
Nguyễn Nhược Pháp trong sáng, hồn nhiên... Nghĩ như thế là căn cứ vào 
nhửng bàl thơ tiêu biểu của họ nhưng không phải đó là bản sắc cố hữu của 
họ, khôngthểgiảnđơncho ràng bản sác của Huy Cận là sầu, Nguyễn Bính là 
quê, Hàn Mặc Tử là điên được... Nguyền Bính thời Hành phương Nam, 
Xuân tha hương khác hẳn thời Lờ bước sang ngang; HànMặcTử dau dớn, 
quằn quại với những vần thơđiên nhưng Cải quê > Đay thôn Vỹ Dạ lại tình tứ 
trong sáng, chẳng chút gì điên íoạn, Huy Cận sầu với Ngậm ngùi, Tràng 
giang nhung vổ về, Tình tự thì Jại chẳng chút gì sầu... vậy để có sự đồng 
cảm, ta nên hiểu đúng tác giả qua từng bài thơ của họ để có thể làm tốt vai 
trò tác giả thứ hai. Người ngâm thơ là tác giả thứ hai vì, bằng nghệ thuật diễn 
ngâm, họ đã làm bài thơ nổi bật lên, đẩy cao sức truyền cảm của bài thơ, làm 
xúc động hàng ngàn, hàng triệu người nghe trong một lúc. 


Trong địa hạt âm nhạc, người nhạc sĩ viết giai điệu, có ghi chú 
những ký hiệu chuyên môn để nhạc công, ca sĩ theo dó mà diễn tả. Ví dụ dằn 
mạnh giọng (crescendo), nhẹ bớt giọng (décrescendo), thúc gấp 
(acelérando), buỏng lơi (smorzando), chậm (slowly), hùng tráng, oai nghi 
(majestuoso), rất êm (pianissimo), v.v... ở các chỗ chuyển đoạn hoặc thay đổi 
điệu thức cũng đều có ghi chú rõ ràng, ca sĩ, nhạc công cứ theo đó mà trình 
tấu, ca diễn. 


Với một bài thơ, người diễn ngâm tự mình phái làm công việc 
đó, tức là phải nghiên cứu kỹ bài thơ để biết chỗ nào nên dừng lại, chỗ nào 
nên kéo dài ra, chỗ nào dùng giọng hùng tráng oai nghi, chỗ nào cần giọng 
buông lơi, chậm rãi, nếu diễn tả cho đúng như vậy thì vô tình, người ngâm đã 
góp phần với tác giả dể thể hiện thêm rõ nét cái hay của bài thơ. 

Như vậy, một diễn viên ngâm thơ bắt buộc cũng phải có trình 
độ, phải mê thơ, hiểu thơ thì mới dề dcàng đồng cảm VỚI tác giả, mới nhập 
vào bài thơ để truyền cảm sang người nghe được. 
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^. Bây giờ chúng ta thử thực tập việc nghiên cứu đoạn thơ sau đây 
của Thế Lừ. Trích trong bà i Tiếng hát bên sông 

Tiếng hát trong như nước Ngọc Tuyền 

Em như hơi gió thoảng cung Tiên 

Cao như thông vút, buồn như liều 

Nước lặng , mây ngừng, ta dứng yên. 

về hình thức, đây là một đoạn thơ bảy chữ, cân đối, âm điệu du 
dương, nội dung tả tiếng hát của một cô gái nào đó ở bên sông. Biết cách 
diễn tả đoạn thơ này tức là ngâm làm sao cho người nghe tưởng tượng ra được 
tiếng hát cao vút như những đợt thông sừng sững trên dầu núi, như những 
cành liêu rũ buồn, trong như suối ngọc, êm như gió thoảng khiến cho nước 
cũng phải lặng đi, mây cũng phải ngừng trôi để nghe tiếng hát, trong lúc đó, 
tác giả không còn biết làm gì hơn là đứng yên vì tâm hồn đã bị ngây ngất, 
cuốn hút bởi tiếng hát bên sông. 

Vậy hai câu đầu: 

Tiếng hảt trong như nước Ngọc Tuyền 

Ẽ m như hơi gió thoảng cung Tiên 

Ta phải ngâm thật nhẹ nhàng, trong sáng, trong như nước và nhẹ 

nhưgió. 


Đến hai câu: 

Cao như thông vút, buồn như liễu 
Nước lặng; mây ngừng, ta đứng yên. 

Ta phải chuyển giọng cao vút nơi chồ "thông vú:"để hình dung 
ra được cá ị độ cao ngút ngàn của rừng thông mà tiếng hát bay tới xong ngừng 
lại một chút để hạ giọng thật buồn, ngâm tiếp 3 chữ "buồn như liễu". 
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Tác giả đả gợi ra haỉ hình ảnh: 


1. Những đọt thông vút cao lên 

2. Những cành liễu buồn rũ xuống 

Vậy, bốn chừ đầu, ta nâng giọng lên, càng cao vút càng hay và 3 
chử sau, ta phải trầm giọng xuống vì những âm trầm dẻ dàng diển tả nỗi 
buồn hơn. Hình ảnh đầu hùng vĩ và trong sáng, giọng ngâm cũng phải mạnh 
mê và trong sáng. 

Hình ảnh sau buồn bã, giọng ngâm cũng phải trầm buồn rười 
rượi. Có thế mới gọi là diễn tả : Dùng âm thanh để tạo hình ảnh, ngựờl nghe 
nghe thơ mà như thấy hình ảnh hiện ra trước mắt. Nếu "cao như thông vút " 
mà ta lại ngâm giọng trầm hay ngang ngang thì làm sao diễn tả được cái cao 
vút của ngàn thông ì 


Đến câu: 

Nước lặng, mây ngừng, ta dứng yên. 

Ta cũng phải ngâm làm sao cho người nghe hình dung ra được 
cảnh nước lặng mây ngừng, Ta không thể ngâm liền một hơi 4 chừ nước lặng 
mây ngừng mà phải cắt dôi 4 chữ này ra, ngừng hẳn sau chữ nước lặng , 
ngừng hẳn chứ không ngân nga gì nừa. Cái dấu lặng ở đây thật là tối cần thiết 
vì khl đã tả lặng tức là không còn dư ba, xao động gì nữa. Sau chữ mây ngừng 
cũng vậy, phải ngừng hẳn lại để gợi ra hình ảnh những đám mây đứng sững, 
không trôi. Một vài tích tắc sau đó, mới ngâm tiếp ba chữ còn lại: Ta dứng 
yên. 


Nếu không lưu tâm đến dụng ý của tác giả, không cảm được cái 
ý tình của tác giả gửi gắm trong câu thơ thì không thể nào diễn tả được. Thơ 
hay vì thế sẽ mất hay. 
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CHỌN THƠ ĐỂ NGÂM 


Khi ngâm thơ, không ai chọn những bài thơ âm điệu trúc trắc, 
nội dung không có gì mới lạ, nói chung đó là những bài thơ tầm thường. 
Nhưng không phải bài thơ hay nào cũng có thể đem ngâm trên sân khấu. Có 
nhiều bài thơ hay nhờ ngôn từ bóng bẩy, ý tứ kín đáo, mới nghe qua một lần 
khó nhận ra hết cái hay. Phải đọc đi, đọc lại nhiều lần, ngẫm nghĩ mới thấy 
thấm thìa. Do dó, nếu ta chỉ xuất hiện trên sân khấu trong vòng 5, 10 phút, 
ngâm bài thơ đó, thính giả nhât định sẽ không theo kịp, không nắm vững nội 
dung, không băt được cái hay của bài thơ. Chọn những bài thơ thuộc loại 
tượng trưng, ẩn dụ để trình bày trên sân khấu rất khó thành công, cần chọn 
những bài thơ thật nổi tiếng, nhiều người biết, nhiều người thuộc hay những 
bài thơ mà lời thơ bình dị đi thẳng vàotâm hồn thính giả khiến họ hiểu ngay, 
cảm ngay được một cách dễ dàng. Phục vụ đông đảo thính giả, gồm nhiều 
thành phần, mỗi người một cảm quan khác nhau, ta nên chọn những bài thơ, 
nói chung, ai cũng có thể hiểu được thì dễ đạt kết quả hơn. Thường những bài 
thơ mang một câu chuyện kể nào đó, ví như Nhà tôi của Yên Thao, Màu tím 
hoa sim của Hữu Loan, Núi dôi của Vũ Cao, Quê hương của Giang Nam, 
Hoa chanh của Nguyễn Bao, Hoa trắng thôi cài lên áo tím của Kiên Giang, 
Hai sắc hoa tigôn của T.T.KH... không những ý tình tha thiết, lời thơ bình dị, 
thính giả vừa nghe thơ vừa nghe.một câu chuyện tình gay cấn, đau thương 
được kể lại bằng lời thơtiếng nhạc, họ sê dễ dàng xúc động. Đó là những bài 
thơ “ăn sân khâu" dễ chinh phục đám đông. Đừng chọn những bài dài quá 
hay những bài ngăn quá. Những bài dài như Lỡ bước sang ngang của 
Nguyễn Bính, Bên kia sông Đuống của Hoàng cầm, Tiếngđịch sôngô của 
Phạm Huy Thông, nếu có trình bày thì nên trích ngâm một vài đoạn hay 
nhất, trước khi ngâm nên tóm tắt sơ lược nội dung của bài thơ. Nếu ngâm hết 
bài thì người ngâm sẽ thấm mệt, cả người nghe cũng vậy. Cũng không nên 
chọn bài quá ngắn. Những bài chỉ gồm 4 câu hay 8 câu, không kéo dài quá 2 
phút trên sân khấu, thật quá ngắn cho một tiết mục trình diễn, cần chọn 
những bài vào khoảng từ 30 câu trở lại làtrungbình. 
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TRƯỚC KHI NGÂM 


Mở đầu bạn cần chú ý : 

Đợi giới thiệu dứt, ta mới xuất hiện. Xuất hiện nhưng không 
ngâm ngay, mà phải đứng vào vị trí định sẩn trước máy vi âm, dợi cho đàn 
sáo dạo đầu rồi mới bắt vào cái "ton" của đàn sáo mà cất giọng. 

Có nhiều người không kinh nghiệm, thiếu tự chủ, vừa ra sân 
khấu là đã ngâm ngay, không đợi đàn sáo dạo dầu nên khi bắt trật ton, ngâm 
đi một đường, đàn di một ngả. 

Có người vì hấp tấp, thiếu tự chủ nên khi ra sân khấu không 
đứng đúng vị trí hoặc xa micro quá (tiếng sẽ không bắt) hoặc gần micro quá 
(tiếng sẽ lớn, không êm). 

Kinh nghiệm cho biết là nên nhìn cách đứng và cách di dộng 
của những người trình diễn trước mình, nghe tiếng hát, tiếng ngâm của họ dể 
ước tính khoảng cách cần thiết để đứng cách máy vi âm là bao nhiêu. Mặt 
khác phải bén nhạy khi sử dụng máy vi âm. Nếu gặp phải máy xấu, mỗi lần 
di chuyển dây cứ phát ra tiếng lục bục... mà ta lại hay di chuyển, hay vặn vẹo 
sợi dây nối với máy thì chắc chắn tiết mục của ta sẽ thất bại, vì thính giả 
chắc chắn khôngthích nghe giọngthơ hòa diệu với nhữngtạp âm lục cục đó. 

Muốn tránh trường hợp này, phải cẩn thận thử trước máy vi âm. 
Khi xét thấy âm thanh được đảm bảo 100 phần, lúc ấy mới sử dụng. Thử máy 
vi âm khi trình diễn là việc cần bàn trước với chuyên viên âm thanh, đừng 
chờ khi ra sân khấu rồi mới dùng tay đập vào micro, hoặc thổi phù phù vào 
máy để thử, cử chỉ đó xem ra có phần nào khiếm nhă. May mà hiện nay đà 
có máy vi âm không dây. 
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KHI CHẤM DÚT 


Khi châm dứt một bài hát, người ca sĩ hoặc kéo dài câu chót, 
hoặc hát những âm thanh cuối lên một bát độ, hoặc hát câu chót nhiều lần 
với cường dộ nhỏ dần (fade out) để chấm dứt và cúi chào. Khán giả vỗ tay 
hoan nghênh. Màn đóng lại hay đèn tát nhường cho tiết mục kếtiếp. 

Ngâm thơ thường không biết đến đâu là hết vì nhiều bài thơ lạ, 
người nghe mớỉ nghe lần đầu, nên khi ta cúi chào, khán giả mới biết bàỉ thơ 
chấm dứt. Dù muốn họ cũng không kịp vổ tay. Tiết mục ngâm sẽ chấm dứt 
trong một không khí nguội lạnh, tẻ nhạt, hụt hẫng. Vậy có nhỉều cách để báo 
hiệu một bài thơ sáp chấm dứt: 

^. Những câu gần cuối nên ngâm thong thả và kéo dài. 

2. Nhừng chữ cuối nâng lên một bát độ. 

3. Nhác lại đoạn chót, hay câu chót thêm một lần, lần sau kéo 
dài ra, xong CÚI chào, hiển nhiên khán thính giả sè được báo 
trước là bài thơ châm dứt vào lúc ây và có phản ứng kịp thời. 
Sân khấu sê nóng hơn, hấp dẫn hơn. 

Đừng bao giờ ngâm xong một bài thơ rồi nói thêm : Xin hết, hảy 
để cho thính giả thả hồn mơ màng cho đến phút cuối, đừng kéo họ trở về thực 
tế bằng cách báo hiệu phủ phàng đột ngột kia. 
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HÁT THƠ 


Trong nghệ thuật ca ngâm cổ truyền của dân tộc ta, hát thơ phổ 
biến trong Hát ca trù hay Hát ả đào. Người hát có phách nhịp theo do chính 
mình đánh lấy. Trên sập gụ hay bộ ván ngựa, nữ ca sĩ ngồi xếp bằng tròn, cổ 
phách để trước mặt, vừa ca vừa gõ nhịp, đệm theo tiếng hát là tiếng đàn đáy 
do một người kép hòa theo. Một thính giả cầm chầu sè thỉnh thoảng đánh 
vào mặt trống hay gõ vào thành trống thành những tiếng "tom", "chát", biểu 
tỏ sự khen chê giọng hát. Lối hát này mỗi câu được kéo dài rất lâu, được láy 
đi láy lại, thêm vào những tiếng đưa hơi í... a, một bài thơ chừng mươi câu, 
nhưng hát xong cung dễ đến 1 5 phút. Dưới đây là một bài Hát nói, tuy gọi là 
hát nól nhưng chính thực là một bàl thơ có niêm luật đàng hoàng, được hát 
lên theo điệu ca trù. Đây là điệu hátcốđịnh, không mangtính cách tự do như 
ngâm thơ. 


Hồ HOÀN KIẾM 


Mưỡu : 

Lênhđênh dưới nước trên trời 
Quanh thuyền trăng gió một vài ông thơ 
Bút nghiên dể sẵn bao giờ 
Đề câ u tuyệ t diệu còn chờ tay a i 

Vào bài: 

Thu phong, thu nguyệt 

Cảnh Kiếm hồ bao xiết vẻ phong quang 

Soi biết bao lợi tẩu danh trường 

Kìa vâ n cẩu mả nh gương còn mả ị đó 
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Thơ: 


Nước biếc khôn tìm gương Thái Tổ 
Đá xanh hầu móc chữ Phương Đình 
Chẳng quản người chí nhục, kẻ chí vinh 
Lấy sơn thủy hữu tình làm khế hữu 
Khi bình hoa, khi đối tửu 
Kho trời chung phong nguyệt của riêng ta. 
Chơi đi kẻo nữa mà già . 

HOÀNGCẢNHTÂN 


Một bài hát nói khác, 

bài Gặp người cũ của Dương Khuê: 


GẶP NGƯỜI CŨ 


Hồng, Hồng, Tuyết, Tuyết, 

Mới ngày nào còn chưa biết chi chi 
Mười lăm năm thấm thoát có xa gì 
Chợt ngoảnh lại đả đến kỳ tơ liễu 
“Ngà lãng du thời quân thượng thiếu 
Quân kim hứa giả ngã thành ông " 

Cười cười, nói nói thẹn thùng 

Mà bạch phát với hồng nhan chừng á i ngại 

Riêng một thú thanh sơn đi lại 

Khéo ngâ y nga y dạ i dạ ị với tình 

Đàn ai một tiếng dương tranh. 

DƯƠNG KHUÊ 
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Hát nói là một bài thơ kết hợp nhiều thể thơ lục bát, song thất lục 
bát biến thể, thơ tám chữ, bảy chừ, sáu chữ (câu cuối cùng bao giờ cung là 
một câu sáu chừ). Glửa bài hát bao giờ cũng có hai câu thơ, hoặc bằng chừ 
Hán, hoặc bằng chữ Nôm, theo thể ngũ ngôn hay thất ngôn. Gặp hai câu này 
thì bắt buộc phải ngâm chứ không được hát. Hát nói có bài có mưỡi đầu, 
mườu cuối hoặc chỉ có mưỡu đầu mà không có /T7ƯỠƯ cuối , điều này không 
bắt buộc. Do thế có bài dài, bài ngắn, được chia ra nhiều khổ, mỗi khổ tức là 
một đoạn gồm 4 câu. Nếu đủ khổ đầu, khổ giữa và khổ cuối thì đó là một bài 
hát nói đủ khổ, nếu làm thừa ra một đoạn, thường ở giữa bài, thì gọi là dôi 
khổ . Nếu lại thiếu một đoạn ở giữa thì gọi là thiếu khổ. 

Hát ca trù là hát bài thơ lên, kết hợp với hát và ngâm, có tiết 
nhịp hẳn hoi với những từ chuyên môn dành cho các câu hát như : Xuyên 
thưa, xuyên mau, câu dồn , câu xếp, câu keo , v.v... 

Đây là lối hát đặc biệt của dân tộc ta. Người sáng tác toàn là 
những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng như Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, 
Dương Khuê, Chu Mạnh Trinh, Trần Tế xương, Nguyễn Khuyên, Tản Đà, Ả 
Nam Trần Tuấn Khải... người thưởng thức cũng phải là người sành thẩm âm, 
có trình độ văn học cao. Hát ca trù ngày xưa thịnh hành ỏ miền Bắc, một dạo 
du nhập vào miền Nam nhưng càng ngày càng tàn lụi. Người hát hay chỉ lưa 
thưa, như bà Quách Thị Hồ ở Bắc, các bà Kim Bản, Huệ Đãng ở trong Nam. 
Hiện nay rất đáng mừng là ca trù đang sống lại nhờ có màn ảnh truyền hình 
với tầm phổ biến rộng. 

Từ hát thơ còn dùng để chỉ việc đưa một bài thơ phổ thành 
nhạc, hát lên như một ca khúc. Phổ thơ có nhiều cách : Phổ toàn bài thơ, tôn 
trọng nguyên tác, không thay đổl một chữ nào hoặc vì cấu trúc của bài nhạc 
dể có sự cân đối, nhạc sĩ có thể thêm vào một vài chữ, bớt đi một vài chữ 
không quan trọng, hoặc lặp lại một câu nào đó. Có bài thơ phổ nhạc nghe 
còn hơi thơ, có bài khi hát lên nghe như một ca khúc bình thường. Có nhiều 
ca sĩ từng sáng tác nhạc, cầm một bài thơ có thể hát bài thơ đó lên như một 
bài ca. Lối hát thơ này hơi khó thể hiện. 
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NÓI THƠ 


Nói thơ là một sinh hoạt nghệ thuật phổ biến ở nông thôn Nam 
Bộ, cùng như nói vè ở miền Trung. 

Thơ không ngâm, không hát mà chủ yếu là nói, nói để kể 
chuyện Lục Vân Tiên, Lâm Sanh Xuân Nương, chuyện Thạch Sanh chém 
chằn, chuyện Thất thủ Kinh dô, chuyện Phạm Công Cúc Hoa, chuyện thầy 
Thông Tẩm (Nói vè ở Huế). 

Nói thơ nhưng không phải nói bình thường, nói mà có pha hát 
vào, có trầm bổng, lên xuống du dương, có đàn sáo, trống phách kèm theo. 

ở Nam Bộ có nói thơ Vân Tiên , nối thơ Bạc Liêu, ở miền Trung 

có nối vè. 


Những nghệ nhân thường hoạt độngtronggiới bình dân, nơi bến 
xe, góc chợ và đa số là người khỉếm thị. Họ thường chọn thơ lục bát để nói và 
đàn đệm là đàn bầu, đàn nhị, kèm trống nhỏ. Nếu không có đàn thì người 
nói thơ dùng cặp sứa hay sanh tiền để giữ nhịp. 
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ĐỌC THƠ 


Đọc thơ cũng là một lối trình bày thơ khá phổ biến trên đài phát 
thanh, trên sân khâu hoặc trong các buổi sinh hoạt cộng đổng. 

NÓI là đọc nhưng đọc đây không giống như đọc báo hay đọc 
truyện Tàu mà là đọc có diễn cảm, giọng đọc lên xuống, trầm bổng, có nhạc 
tính, diễn tả được tình cảm của bài thơ. 

Người ta thường đọc các bài thơ văn xuôi (không thể ngâm loại 
thơ này) có nhiều câu dài đến haỉ, ba mươi chữ hoặc nhừng bài thơ tự do, 
thường ít chú trọng đến vần điệu, câu trúc không nằm trong cái khuôn định 
sắn như thơ cũ mà phóng túng, tự do hơn. Thường thường, người ta đọc thơ 
trên nền nhạc do đàn ghi-ta hay đàn piano. Người đệm nhạc cũng chơỉ theo 
ngẫu hứng, tạo nên một cái nền, gây một không khí thích ứng với bài thơ cho 
gịọngđọcnổi lên. 

Đọc thơ cốt diễn tả tình ý chứa đựng trong bài thơ nhiều hơn là 
chú trọng đến giaỉ điệu. Nghe đọc thơ, chúng ta hiểu rõ bài thơ hơn, từ hiểu 
dẫn đến cảm nhanh hơn. Đây là một ưu điểm so với ngâm thơ. Người ngâm 
nhiều khi quá chú trọng đến giai điệu, véo von, ngân nga, lạm dụng luyến láy 
quá nhiều khiến không nghe rõ lời thơ, đó là một khuyết điểm. 

Đọc thơ cũng cần phân câu, phân đoạn, nối câu, nối đoạn, diễn 
tả như ngâm thơ chỉ khác là không nệ vào điệu ngâm, còn thì giọng đọc cùng 
cần phải ấm áp, diễn cảm, có nhạc tính thì mới hấpdln được người nghe. 
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CHỌN ĐIỆU NGÂM 


Nhiều người băn khoăn khỉ cầm một bài thơ, không biết nên 
ngâm theo điệu nào ? Băn khoăn là phải vì nếu không chọn điệu thích hợp 
vói nội dung bài thơ, bạn sẽ không thành công trong tiết mục diễn ngâm 
được. 


Thơ tự do không thể ngâm như ngâm Kiểu hay sa mạc . Thơ lục 
bát mà cứ dùng măi một lối sa mạc sẽ trở nên buồn nản, đơn điệu. Trong ca 
ngâm, có một số điệu ngâm đà có từ lâu, vốn cố định nghĩa là nếu bạn ngâm 
sai, thính giả sẽ biết ngay. Đó là những điệu như: Sa mạc, bồng mạc, hát ru 
miền Bắc, ngâm Kiều, hò lờ miền Nam, nói thơ Vân Tiên, v.v... Có những 
điệu vốn xuất phát từ dân ca như Hát ru miền Bắc, Hò lờ miền Nam nhưng 
giai điệu của nó gần với thơ nên có thể đưa vào kết hợp với ngâm để tiết mục 
trở nên đa dạng phong phú hơn. 

Ta có thể sử dụng nhiều điệu ngâm khi trình diển một bài thơ, 
tùy theo từng đoạn thơ mà đổi điệu cho thích hợp. Với thơ lục bát, việc 
chuyển đổi điệu ngâm là cần thiết để tránh đơn điệu, buồn nản, mà cũng rất 
thuận tiện là vớỉ thơ lục bát, ta có thể ngâm được nhiều điệu một cách dễ 
dàng. Đa số các điệu dân ca Việt Nam đều xây dựng trên thơ lục bát, ta có 
thể đoạn này ngâm lối Tao đàn, đoạn kia ngâm sa mạc , đoạn tiếp theo 
ngâm Kiều, có khí hò Huế, có khi hát ru, v.v... 

Tóm lại, muốn ngâm thơ hay, bạn phải rành nhiều điệu. Đổi 
giọng, đổi điệu là việc làm cần thiết để cho tiết mục ngâm của bạn tăng 
thêm sức truyền cảm, hấp dẫn. 



NGÂM THƠ 

ở 

ĐÀI PHÁT THANH 


Ngâm thơ ở đài phát thanh có nhiều điểm thuận tiện hơn ở sân 
khấu. Ngâm trên sân khấu, bắt buộc phải thuộc lòng bài thơ, còn ở đài phát 
thanh có thể nhìn vào giấy. 


Ra sân khấu có sai cũng đành chịu, trên đài phát thanh, nếu sai 
có thể ngâm lại được. Hiện nay với phương pháp thâu vào băng nhựa trước, 
người ngâm hay hát có thể nhờ chuyên viẽn quay băng lại, xóa chỗ hư dể 
trình bày lại nhiều lần cho đến lúc nào vừa ý thì thôi. 

Ngâm thơ ở đài cũng như hát, phải biết sử dụng giọng và biết 
cách đứng trước máy ghi âm. Người ta đã xây dựng phòng thu thanh theo 
phương pháp khoa học nghĩa là ngăn các tiếng động ở ngoài lọt vào, bố trí 
làm sao cho tiếng hát hay tiếng ngâm được ấm. Điều này cũng giúp cho ca sĩ 
ngâm sĩ có một lợi diểm. 

ở các sân khấu lộ thiên hoặc không dược xây dựng bởi bàn tay 
của các kỹ sưâm thanh, ngâm hay hátsẽ khác hẳn. 

Trong trường hợp này, người hát phải sử dụng gỉọng hát lớn hơn, 
mạnh hơn chứ không giống như ngâm tại phòng thu âm. Trong phòng thu 
âm, chúng ta có thể sử dụng giọng ngâm hay hát bình thường không cần phai 
ráng sức. 


Khoảng cách từ chỗ đứng của ca sĩ đến máy thu âm là 40 cm, 
mặt hướng thẳng vào máy. Đứng chếch ra, tìm thanh sè không được đều và 
đúng giọng của ta. 
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Tuy thế, đứng trước máy thu âm không phải là chôn chân một 
chổ cố định mà tùy theo khi ngâm giọng nhỏ thì sát vào gần, khi muốn ngâm 
lớn và cao thì lui bớt ra xa hơn. 

Ngâm ở đài phát thanh, chúng ta có thì giờ và hoàn cảnh để đọc 
trước bài thơ, tìm hiểu nội dung, nghiên cứu cách thức diễn tả. Khi đã chọn 
được giọng thích hợp thì cho ban nhạc biết trước đế họ phụ họa cho ãn khớp. 

Đừng bao giờ ngâm cùng một giọng với người khác, nghĩa là 
trong một chương trình, từ đầu tới cuối ai củng ngâm cùng một âm giai. Như 
thế rất dễ tạo nên sự buồn nản và không giúp cho người ngâm khai thác hết 
khả năng, giọng điệu dặc biệt của mình mà phải lệ thuộc vào một bậc âm 
thanh do ban nhạc đưa ra. 

Ví dụ: 

Chúng ta thường nghe Nguyễn Thanh ngâm giọng sang sảng rất 
cao. Đó là giọng Ré. Trái lại Hồ Điệp thường ngâm giọng Si bémol là giọng 
rất thích hợp với cô ta. Nếu ngâm giọng Do hay Ré cô phải gắng sức, tiếng 
thơ của cô sẽ phầ n nào bớt êm dịu, uyển chuyển. 

Có một điều cần lưu ý : 

Ngâm ở đài phát thanh phải ngâm một cách khoan thai hơn khí 
ngâm ở ngoài. Nếu ta cứ theo nhịp thơ bình thường khl vào phòng thu âm, 
tiếng của ta sẽ bị nuốt mất nghe không rõ. Câu trước chưa qua, câu sau tiếp 
đến, người nghe sẽ không nghe rồ lời thơ tức là mất di quá nửa phần hay. Ta 
phải để ý điều này : Khi ngâm ở đài phát thanh có một điểm bất lợi là thính 
giả chỉ nghe ta chú không trông thấy ta. Ta chỉ có thể diển tả bằng giọng 
ngâm chứ không sử dụng được nét mặt, điệu bộ và cử chỉ. Điều này cùng là 
mộtthiệtthòi. 

Vì thế ta phải biết dùng giọng ngâm, điệu ngâm để diễn tả, gợi 
nên hình ảnh chứa đựng trong bài thơ. Do thế, ngâm cho rõ lời là điều tối 
quan trọng. 
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Tại sao phải rõ lời ? 

Thơ hay nhờ lời, nếu ta ngâm không rõ, người nghe sè không 
hiểu tác giả bài thơ muốn nói gì. Ngâm nhanh để cho lời bị nuốt mấí cũng là 
một thất bại vì người nghe chưa cảm nhận được ý nghĩa câu đầu thì câu thứ 
hai đã tới với họ, họ sẽ khó mà nghe cho kịp, còn nói gì tới chỗ thưởng thức 
được ý nghĩa của câu thơ. cầm một tập thơ, nếu không hiểu, có thể lật lại dể 
đọc lại. Qua đài phát thanh họ không thể nào nghe lại được. Vậy cần phải 
ngâm thong thả, cho rõ lời. 

Một điểm khác vô cùng quan trọng là phải ngâm cho đúng lời 
thơ của tác giả. Nếu có nghi ngại chỗ nào thì phải xét lại chứ không thể 
ngâm bừa. 


Tôi đã từng biết nhiều anh chị em ngâm thơ, không chịu xem 
trước bài thơ, đến lượt ngâm là ra trước máy, cho nên không hiểu nội dung 
bài thơ nói gì đến nỗi ngâm sai cả ý, cả lời của tác giả. Dầu giọng ngâm co 
hay đến đâu mà sai thơ của tác giả thì củng kể như thất bại. Người làm thơ 
nhiều khi mâ't một buổi, bóp đầu, bóp trán mới tìm được một cái chữ hay, đắc 
ý. Họ sung sướng như bắt được vàng. Nếu ta không cẩn thận mà ngâm sai 
chừ đó của họ thì có khác nào ta hại tác giả ? 

Trong một buổi trình diễn thơ trang trọng, có rất đông thính, 
khán giả yêu thơ tham dự, một diễn viên xuất hiện trước máy thu âm, tiếng 
đàn sôi nổỉ réo rắt. Thính, khán giả hồi hộp chờ nghe. 

Câuthơnhưthếnày: 

Ngàn năm văn vật đất Thăng Long 


Cô ca sĩ đằng hắng giọng và ngâm: 
Ngàn năm vạn vật đất Thăng Long 
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Khán giả có cảm tưởng như vừa bị dộỉ một gáo nước lạnh. Họ 
thất vọng, ngơ ngác nhìn nhau ! TO văn vậtđến vạn vật, quả là khác xa nhau 
một vực, một trời. Ngâm như vậy không những đã không thông cảm với tác 
giả, không làm tăng giá trị bài thơ mà còn giết thơ và tố cáo sự kém cỏi của 
người ngâm. Vì vậy, cần phải thận trọng, đừng bao glờ ngâm sai lời thơ của 
tác giả. 


Mặt khác, để cho bàỉ thơ mình ngâm khỏi nhàm chán vì lui tới 
chĩ có một điệu, bạn phả ỉ biết đổi điệu ngâm cho khác lạ đi, đừng giữ mải 
một điệu từ đầu đến cuối. 

Ớ trong một ca khúc cùng vậy, có nhiều chỗ chuyển đoạn để cho 
giai điệu trở nên phong phú ; trong một câu nhạc, tác giẩ sử dụng nhiều hợp 
âm để chuyển điệu cho khỏi buồn tẻ. Trong một điệu ngâm, chúng ta cần 
phải chuyển giọng, chuyển đoạn cho điệu ngâm trở nên phong phú. 

Gặp những bàỉ thơ phối hợp nhiều thể thơ thì đoạn thơ bảy chữ, 
ta ngâm theo lối ngâm bảy chữ, đoạn lục bát thì ngâm theo lối hát ru hay sa 
mạc, đến những đoạn thơ tự do thì đọc theo lối diễn kể, Tuy vậy đối vớỉ 
những đoạn thơ mà ý và lời quá mớỉ thì đừng nên phỏng theo lối dân ca hay 
các điệu ngâm cổ, chắc chán là những giọng ngâm đó sẽ không thích hợp 
với bài thơ mới kia đâu. Với những bài thơ bảy chữ, ta có thể vừa ngâm theo 
lối thơ mớỉ, vừa ngâm sa mạc được (Xem bàỉ ký âm điệu ngâm sa mạc ở trong 
sácbưiầy) 
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NGÂM THƠ TRÊN SÂN KHẤU 


Ngâm thơ trên sân khâu khác xa trên đài phát thanh. Không 
những ta phải có giọng tốt đâ đành mà còn phải biết diễn tả nữa. Sân khấu là 
nơi dùng để diễn xuất. Người ngâm thơ trên sân khấu phải là một diễn viên 
và hình thức đó gọi là diễn ngâm, vừa ngâm, vừa diễn. 

Vì vậy, cần phải thuộc lòng bài thơ, đừng bao giờ nhìn vào giấy 

mà ngâm. 


Sau nữa, bạn phải nghiên cứu bài thơ thật kỹ để chọn một số 
điệu bộ và chuẩn bị trước nét mặt.Nhờ điệu bộ, nét mặt đi đôi với lời thơ, bàI 
thơ sè rung cảm khán giả nhiều hơn. 

Để gây không khí, cho tiết mục ngâm của bạn, bạn nên chờ 
màn kéo lên, tiếng đàn sáo dạo đầu, hợp với những cảnh bài trí bày ra trên 
sân khấu cũng khoác màu thơ, lúc đó bạn mới xuất hiện. Đừng để ánh sáng 
trắng quá mà trái lại nên dùng thứ ánh sáng dịu dàng hay huyền ảo thích hợp 
VỚI không khí thơ. 

Với những bạn chưa quen ra sân khâu để diễn ngâm thì nên tập 
trước ở nhà, trước một tấm gương lớn, hoặc diễn ngâm cho một ít bạn bè, nhờ 
họ phê bình xây dựng để sửa chữa. 


Ngâm thơ trên sân khấu dừng chọn bài thơ dài vì sẽ làm người 
nghe đâm chán, nên chọn nhừng bài thơ ngắn hoặc chọn những đoạn ngắn 
mà hay nhất của những bài thơ dàỉ. Muốn ngâm những đoạn này, dĩ nhiên 
bạn phải giới thiệu là trích trong bài thơ nào đó để khỏi làm nhừng người 
thuộc thơ ngạc nhiên. Trong viộc chọn thơ ngâm ở sân khâu, bạn cũng cần 
thận trọng. Chì nên chọn những bài thơ nào tự bản thần nó cần đến diễn tả 



và có thể diễn tả bằng cách góp thêm sáng kiến của ta. Đó là nhửng bài trong 
dó có nhiều đoạn tả cảnh hoặc kiến trúc của thơ không đều, tác giả sử dung 
nhiều thể thơ phối hợp lại, ta có thể dùng nhiều điệu ngâm thơ để cho giai 
điệu trở nên phong phú. Thường thường, những bài thơ thuộc loại kể chuyện 
rất thích hợp cho lối trình bày sân khấu, như những bà ỉ Đi chơi chùcì Hương 
của Nguyễn Nhược Pháp , Màu tỉm hoa sim của Hữu Loan, Giận nhau của 
Nguyễn Xuân Huy , Đêm liên hoan của HoàngCầm, v.v... 

Từ năm 1941, ngâm thơ và diễn kịch thơ đã xuất hiện trên sân 
khấu Hà NỘI với vở kịch thơ Bóng giai nhân của Yến Lan, sau đó ỉà các vở 
Trần Can, Lỷ Chiêu Hoàng của Phan Khắc Khoan, Người mù dạo trúc, 
Quán biên thùy của Thao.Thao; Yêu Ly, Quán Thăng Long của Lưù Quang 
Thuận, Vân Muội của Vú Hoàng Chương và sau đó là Kiều Loan của Hoàng 
Cầm... 


Kịch thơ cũng lan vào Huế, Đà nẵng. Nhà thơ Phan Khác Khoan 
vào dạy học ở Huế, thành lập ở đó ban kịch Quê hương và nhiều lần đưa 
kịch thơ lên sân khấu. Trên đài phát thanh, các chương trình thơ cũng hấp 
dẫn nhiều thính glả với các giọng ngâm điệu luyện của Châu Loan, Trần Thị 
Tuyết, Linh Nhâm, Vũ Kim Dung, Lài Tâm, Hoàng Thanh, v.v... Trong Nam 
thì có các giọng ngâm của Mộng Hoàng, Giáng Hương, Tỏ Kiều Ngân, 
Hoàng Thư, Quách Đàm, Hoàng Oanh, sau này thêm Đoàn Yên Linh, Hồng 
Vân, Huyền Trân, Mai Hiên, Thúy Vinh, v.v... 

Gần đây các câu lạc bộ thi ca mọc lên rất nhiều ở các quận 
huyện và thành phố. Các tụ diểm như Đầm Sen, Văn Thánh, Câu lạc bộ Lao 
Động, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Quận Tư, Quận Tám, v.v... vẫn 
thường xuyên tổ chức những chương trình thơ trên sân khấu rất được đông 
đảo khán, thính giả chào đón nồng nhiệt. Người yêu thợ văn nhiều, nhất là 
giới sinh viên. Hằng nghìn người kéo nhau đến tụ điểm Đầm Sen, ngồi im 
lặng dưới trãng để nghe thơ Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Quang Dủng, Huy 
Cận, v.v... đủ tỏ rằng thơ ca vẫn còn chỗ đứng vững vàng, bền bỉ trong lòng 
mọi người. 
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NGÂM THƠ 

TRONG CÁC BUỔI SINH HOẠT 


Ngâm thơ trong các buổi sinh hoạt đoàn thể cũng không khác 
mây so với ngâm trên sân khấu. 

Trong các buổi sinh hoạt thân hữu ít người hơn như tiếp tân, hội 
họp, thì lại có vài điểm khác mà chúng ta cần để ý. 

Nhừng điều đố là : Không nên ngâm thơ khi cử tọa đang ăn 
uống, chuyện trò. Khung cảnh này không thuận tiện cho chúng ta vì tiếng trò 
chuyện xôn xao sè làm loãng không khí cần thiết phải có. Chỉ khi nào tất cả 
cử tọa yêu cầu và toàn là những người thật lòng yêu thơ, chú ý đến việc diễn 
ngâm, lúc đó ta mới nhận lời trình diễn. Trong các tiệc cưới, nếu có người 
mời bạn ngâm thơ, bạn phải thận trọng. Đừng quá dể dãi để bất cứ nơl đâu, 
trong khung cảnh nào cũng có thể diễn ngâm được. Bạn cần chọn bài thơ 
xem có hợp khồng khí tưng bừng, rộn rịp, vui tươi của tiệc cưới không đâ. 
Nếu trong ngày hạnh phúc của thiên hạ mà mình cất giọng đẫm nước mát 
lên ngâm một bài thơ tình tuyệt vọng thì không còn gì... phản nghệ thuật cho 
bằng. Cho nên cần dè dặt, dự tiệc cưới, nếu phải ngâm thơ thì nên chọn 
những bài thơ của Xuân Diệu, những bài ca tụng tình yêu của bất cứ tác giả 
nào miễn là đừng buồn thảm, không thích hợp với không khí của cuộc vui 
hôn lễ. 


Sau đây là một số ký âm của các điệu ngâm Nam, Trung, Bắc. 
Nếu bạn đã sành nhạc, có thể tự xướng âm hay có thể đánh đàn vừa xướng 
âm thì cứ theo đó mà tập. Nên nghe băng thơ hoặc các chương trình trên đài 
phát thanh để tham khảo thêm. Nếu bạn không tự xướng âm được thì nhờ 
một người nào đó giỏi nhạc, đánh đàn các bài ký âm sau này và theo giọng 
đó mà tập ngâm. Chú ý : Đây chỉ là cái sườn để các bạn dựa vào đó mà tập. 
về sau chính các bạn sẽ biến hóa thêm và tự mình sáng tác thêm ra những 
điệu ngâm mới cho riêng mình. 
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ĐIẸUNGAM tao đàn 

ĐÔI BỜ - Thơ : QUANG DÙNG 


Mang hơi oán Miền Nam 



Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai Sông xa ĩừng lớp lớp 



mưa (ơ) dài Mắt kia em có sầu cô quạnh (ơ) (ơ) Khi chớm thu 




1 « 


xưa (ơ) Đêm đêm sông Dấy lạnh dôi bờ Thoáng hiện em về trong dáy 


cốc ịơ) 


Nói cươi như chuyện mộY đêm mơ 
NÓI DIẾN CẢM 

Thôi hết rồi em. người mòi ngả 
Bôn này đốt nước nhớ thương nhau. 




Em đi áo mỏng buông hờn tủi (ơ) Giòng lờrĩệ thơ ngây 


CÓ rạt rào. 





















ĐIÊU NGÂM THƠ HUẾ 


Trích đoận bài GIỌNG HÒ xứ HUẾ - Thơ LÊ THI KIM 




























































ĐIỆU NGÂM THƠ HUẾ 


ĐÂY THÔN VỸ DẠ - Thơ HÀN MẠC TỬ 


































































NGÂM ĐƯỜNG THI 

Thơ TRƯƠNG KẾ { Trích bài PHONG KiỀư DẠ BẠC 



nước (ơ) ỉhé non.Nước đi chứa lại (ơ ơ) non ơ còn đứng ơ không (ơ ờ). 
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NGÂM KIỀU 

( Trích KIỀU của NGUYỀN DU ) 



So lân dãy vũ lư) dây vồn 



dâu Hán Sở chiến (ư ư) trường Nghe /Vi tiếng sắt 



Nghe ra như oán như sầu phai chăng. 


Thơ lục bát di vào lối ngâm Kiều không còn giừ nhịp hai nữa mà phân câu 
như dưới dây : 

So lần / dây Vũ, / dây Vãn / 

Bốn dây / to nhỏ / lựa vần / Cung Thương Khúc dâu / 

Hán Sở chiến trường/ 

Nghe như tiếng sắt / tiếng vàng / chen nhau Khúc đâu / 

Tư Mã Phượng cầu 

Nghe ra như oán / như sầu / phải chăng... 

DÊ Y : chử thứ 15 và 16 (Khúc dâu) phải ngâm liền với chữ Cung Thương, 

Chừ thứ 29 và 30 (Khúc dâu) phải ngâm liền với chừ Chen nhau. 
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THỔI SÁO ĐỆM THƠ 


Người ta thường chọn các nhạc cụ như sáo, đàn bầu, đàn tranh 
hay đàn nguyệt để đệm ngâm thơ, trong đó sáo là nhạc cụ đắc dụng hơn cả vì 
sáo dễ gợi không khí thơ và âm thanh của sáo gần nhất với tiếng người. 

Muốn thổi sáo đệm thơ, bạn cần chú ý các điểm sau đây: 

1. Bạn phải rành các điệu ngâm, ít nhất cũng là những diệu đả 
ghi trong tập sách này. 

2. Bạn cần tập dượt trước nhiều lần với người ngâm. 

3. Phải tiếp xúc với diễn viên để biết họ ngâm theo giọng nào. 
Thương thì mỗi người ngâm theo một giọng sở trường riêng của họ đa từng 
quen thuộc. Với giọng ấy họ lên cao hay xuống thấp một cách thoải mái, 
không cần ráng sức. Do đó ta thường nghe Đoàn Yên Linh, Mai Hiên, Thu 
Hiền quen ngâm ton La, Huyền Trân thì hợp với ton Sol, Vân Khanh quen với 
ton Ré. Thúy Vinh chọn ton Si và khi ngâm theo điệu Huế thì cô chọn ton Ré 
và Mi. Biết như vậy, bạn sẽ chọn từng cây sáo thích hợp với giọng ngâm của 
từng người. Có nghĩa là đệm cho người ngâm ton La thì bạn sử dụng sáo ton 
La, người ngâm ton Si ta dùng sáo ton Si... Trường hợp tay nghề của bạn cao, 
thuộc hàng điệu luyện thì chỉ với một cây sáo, bạn cũng có thể thổi được 
nhiều cung bậc, đệm cho nhiều giọng khác nhau mà khỏi mang một... rừng 
sáo theo mình. 

4. Bạn phải hội ý với diễn viên ngâm thơ để biết họ ngâm bài 
gì, nội dung bài thơ đó ra sao và khi ngâm họ sẽ sử dụng những điệu ngâm 
nào để qua đó mà đệm cho thích hợp. Ví dụ : Đoạn đầu người đó sẽ ngâm 
theo lối Taođàn, đoạn giữa chuyển sang sa mạc, một đoạn nào đó sẽ ngâm 
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theo lối ngảm Kiều , v.v... Bạn phải đệm sáo theo sát điệu ngâm của họ, như 
vậy mới đúng là đệm thơ. 

5. Không nhất thiết là phải thổi sáo ôm theo từng câu, từng lời 
mà chỉ nên thổi trước câu dạo, vừa tạo không khí vừa cho giọng để người 
ngâm bắt vào, khi người ngâm bắt dầu cất tiếng ta thổi nhẹ di, điểm xuyết 
một cách thưa thớt, dừng để cho tiếng sáo át mất giọng ngâm mà phả i để cho 
giọng ngâm nổi lên trên nền nhạc đệm. Sau mồi đoạn, khi người ngâm tạm 
dừng để nghỉ lấy hơi, lúc đó nhạc đệm mới trỗi lên và khi người ngâm tỉêp 
tục, ta lại bớt cường độ. 

6. Đừng quá nhiệt tình mà cho tiếng sáo lớn quá, đừng thổi từ 
đầu chí cuối làm thính giả phải nghe hai thứ một lúc, có thể mệt tai, bớt đi 
phần thích thú. Mặt khác, nếu dàn nhạc gồm nhiều nhạc khí thì các nhạc 
công nên nương nhau, khi thì đàn tranh nổi lên, khi thì sáo véo von, khi thì 
đàn bầu réo rắi, đừng nên đệm một lúc ba bốn thứ nhạc khí làm át mất phần 
chính là phẩn diễn ngâm . 

7. Gặp trường hợp diễn viên ngâm thơ xuất hiện trên sân khâu 
mà ngâm lạc "ton"thì có hai cách xử lý : Thứ nhất, người đệm sáo phải đổi 
ngay ton sáo cho ăn ý với giọng ngâm lúc đó của người ngâm. Thứ hai, nếu 
không dổi "ton"thì nhấn mạnh bằng vài âm thanh, nhắc lạl "ton"chính để 
kéo người ngâm trở lại cho đúng cái ton mà hai bên đã thống nhât từ trước. 
Đừng kéo dài cảnh nhạc đệm một đường, người ngâm một ngả, giới nhà 
nghề gọi thế là "đâm hơi "rất khó nghe. 

8. Nên nhớ người ngâm dựa nhiều vào nhạc đệm, nếu nhạc 
đệm hay thì người ngâm càng thêm hưng phấn để ngâm hay thêm. Nếu nhạc 
đệm quá ồn ào, không theo sát hoặc quá rời rạc sẽ làm cho người ngâm phân 
tâm, do đó rất dễ gặp thất bại. Vì lý do đó, người ngâm thơ hay ca hát thường 
chọn nhạc sĩ đệm quen thuộc ăn ý với mình để phần diễn xướng cũng như 
phần nhạc đệm luôn luôn hòa quyện vào nhau một cách xứng hợp. Xứng hợp 
không nhất thiết là bám theo từng lời ngâm, từng câu ngâm. Người đệm sáo 
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chỉlàmcôngviệc phụ họa, cốt nâng giọng ngâm nổi lên, nối cho giọng 

n f™ d L à j. r f' tạo đư< ? c không khí cần thiết, hoạc u buồn, hoặc hùng trang 

ĨÍ" íí ởi ' h0ặc vui tươi ' rộn . râ > cho bài thơ. Vì thế, ta chỉ cần điểm xuyết vừa 

í ả i' l í i . giọng ngâm trở về chủ âm ' ta cũn g theo về chủ âm cốt nối cho 
hơi ngâm dài ra. Lỡ giọng ngâm có dứt, có đuối thì nhạc đệm có thê che lân 
các khuyết điểm ấy. ' 

Muốn tránh việc đâm hơi thì nhạc đệm phải theo đúng giọng rà 

_ C Ì a ,T ỜÌ , ngâm - Người ngâm giọn§ Ré mà ta thổi giọng Do đó là diều 
không thê tha thứ. Người ngâm đang ngâm sa mạc mà ta đệm theo điệu thơ 

mới thì cái sai thuộc về phần người chơi nhạc. Trong trường hợp đó, ta đã 

không phụ họa đúng mà còn làm hại người ngâm, làm cho họ phân tâm, b| 

khớp V u à J ứ L thế , mà "g âm sai 8'bng, sai điệu cả bài. Người đệm cùng rất cần 
thuộc bài thơ, theo dõi sát người ngâm để diễn tả tiếng sáo, tiếng đàn cho ăn 

ý với nội dung đoạn thơ Trong khi thơ đang nói đến những tình cảm u buồn, 

rời rã mà tiếng sáo lại chạy nhanh, ríu rít như tiếng chim thì đúng là không 
hợp với lời thơ. 6 

Cần nhớ : Người ngâm là chính. Người đệm chỉ giữ phần phụ 
họa, mặc dầu thiếu phần đệm thì bài thơ trở thành nhạt nhẽo, tuy nhiên nhạc 
đệm không được lân át phần chính là phần của người ngâm. 


8. Cần chú ý cách chấm dứt một bài thơ. Thơđã hết mà tình thơ 
í" vươn 8 vấm Một chút gì còn lấng đọng, quyến luyến như cuốn hút tâm 
hon người nghe chưa xa rứt với không khí nên thơ. Nhạc đệm lúc này phải 
chậm lại, khoan thai, dạo một điệu thật mùi mẫn, một vài nhạc cụ nào đó trỗi 

lên những âm thanh réo rắt trên một bát độ. 


c f n s ười thổi sáo đệm thơ, thơ đã dứt rồi mà anh ta vẫn thổi chỉ 

! ì J nh Ì hÔn . 8 bi f bài . thơn s an 8 đó là đâ hết, anh cũng không nhìn người 
ngâm để hội ý bằng một cái đưa mắt khiến đoạn kết đáng lẽ phải hay lắm lại 
hóa ra ngỡ ngàng. 
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TIẾNG SÁO TAO ĐÀN 


^ ị Ị Ị í 

— ? » ;» T— r f — -* 
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* hi : Rung bòng hơi từ cổ họng phát ro từng ngụm nhỏ. 


Trén clây là bài sáo mở dầu chương trình Thi Vãn Tao to à n trên Oài phát thanh 
hăng chục nảm qua dà dược hằng triệu thính giả say mô, thích thú. 

Bạn có thể dùng bài này làm câu dạo cho điệu ngâm Tao Đàn (theo hơi oán 
Miên Nam) và dùng lừng cầu trong bài này làm nhạc dệm cho diệu ngâm trên. 

Chú ý : Ba nốt Fa ở cuối càu vừa rung bằng hơi (H) vừa vuốt. 

Bài này nếu thổi sáo Đô thì dùng độm cho người ngâm ton Đô. Có thể dùng sát 
La hay sáo Sol dể thối bài này (mở tay như sáo Đô), ta sẽ có ton La hay ton Sol dể độn 
cho những người quen ngâm những ton ấy. 
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CÂU DẠO NGÂM THƠ 

Dùng sáo Sol, nhưng mở và bịt tay như sáo Do 



































































THƠ PHỔ NHẠC GIỌNG HUẾ 

Thơ : TÔ KIỀU NGÂN 


Ballade - Chậm, tha thiết Nhạc : vo NGỌC LAN 
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